Phát huy năng lực cho học sinh trong giờ ôn tập văn bản Ngữ văn lớp 9


A.ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài
Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng của mọi sự phát triển của xã hội và đất nước. Không có kế hoạch nào lớn lao, quan trọng và cao quí cho bằng kế hoạch trồng người. 

Điều quan trọng của giáo dục đào tạo là nhằm giúp cho từng người phát huy hết mức khả năng của mình, với tính cách đạo đức, nhằm góp phần xây dựng đất nước, phát triển xã hội ngày càng giàu đẹp hơn. Nhờ giáo dục, con người được tiếp thu những tinh hoa của nhân loại cho bản thân mình, và tiếp tục sáng tạo để trở thành con người có ích cho xã hội.

Vấn đề giáo dục thế hệ trẻ ngày nay được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng. Nhân dân ta từ xưa đã có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”,  nên nhiệm vụ dạy học của nhà trường phổ thông phải là dạy “lễ ”, dạy “làm người” nhưng lại là người có trình độ phổ thông cần thiết mà các cụ ngày xưa gọi chung là “học văn”. Như vậy “dạy lễ” và “dạy văn” là thể thống nhất trong một con người mà chữ “lễ” phải đặt lên trên hết, để biết đạo làm người, phát huy sử dụng cái “văn” - mà hiện nay chính là kiến thức cơ bản của các môn học trong nhà trường. Như vậy, bất cứ giáo viên bộ môn nào cũng phải quán triệt để thông qua bộ môn học mà mình đảm nhận để dạy hiểu biết về các kiến thức cơ bản về môn mình dạy nhưng thông qua các bài giảng mà dạy “làm người” như:  biết học để làm gì, biết “học” để “hành” trong cuộc sống, phục vụ bản thân, phục vụ gia đình, xã hội, học để biết lao động sáng tạo phục vụ đất nước sau này. Nói gọn lại là “Tiên học lễ, hậu học văn”, thực hiện nghiêm túc sáng tạo nguyên lý giáo dục thông qua các bộ môn học và các hoạt động của nhà trường để rèn người, thế hệ tương lai của đất nước.

Nhiệm vụ của dạy học Văn là dạy cách làm người, bởi cái gốc của văn chương là tình yêu thương con người. Như vậy, chức năng giáo dục tư tưởng, tình cảm cho học sinh được đặc biệt coi trọng trong dạy học môn Văn. Thông qua dạy học mà dạy học sinh cách ứng xử làm người văn minh thanh lịch, có văn hoá, có nếp sống vì cộng đồng, biết yêu quê hương đất nước, yêu tổ tiên, yêu lịch sử đất nước mà lo ra sức học tập rèn luyện thành người, mơ ước đóng góp cho đất nước giàu mạnh, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xuyên suốt quá trình dạy làm người là dạy học sinh phải  biết sống có tình thương: thương yêu bạn bè, kính trọng thầy cô, giúp đỡ người già cả, lễ độ trong gia đình; ngoài xã hội thì phải biết tham gia vào việc chung từ nhỏ đến lớn. Qua mỗi bài học Văn, học sinh lại  được nhận thức sâu sắc hơn.
Văn học vốn rất gần gũi với cuộc sống, mà cuộc sống bao giờ cũng bề bộn và vô cùng phong phú. Mỗi tác phẩm văn chương là một mảng cuộc sống đã được nhà văn chọn lọc phản ánh. Vì vậy môn Văn trong nhà trường có một vị trí rất quan trọng: nó là “vũ khí thanh tao đắc lực” có tác dụng sâu sắc đến tâm hồn tình cảm của con người, nó bồi đắp cho tâm hồn con người trở nên trong sáng, phong phú và sâu sắc hơn. M. Goóc- Ki nói: ''Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở con người khát vọng hướng tới chân lý". Văn học "chắp đôi cánh" để các em đến với mọi thời đại văn minh, với mọi nền văn hoá, xây dựng trong các em niềm tin vào cuộc sống, con người, trang bị cho các em vốn sống, hướng các em tới đỉnh cao của chân -  thiện - mỹ.
Dạy văn nói chung, dạy phần văn bản nói riêng ở khối lớp 9 trường THCS là dạy cho các em học sinh lứa tuổi 14, 15 - lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng, năng động và nhạy cảm biết tìm tòi, khám phá ra thế giới văn chương nghệ thuật. Tác phẩm văn chương nghệ thuật là thành quả sáng tạo của nhà văn, nhà thơ. Tác phẩm văn chương dù nhỏ nhất: là một câu tục ngữ, một bài ca dao, hay lớn hơn là một bài văn, một bài thơ, một truyện ngắn hay một bộ tiểu thuyết đều có giá trị về nội dung và nghệ thuật của nó. Làm thế nào để giáo viên giúp học sinh đồng cảm với những giá trị tư tưởng nhân văn cần đạt tới trong mỗi tác phẩm tìm ra cái hay, cái đẹp trong các tác phẩm. 
Từ thực tế đó, tôi có những trăn trở suy nghĩ làm thế nào trong mỗi tiết dạy mà đặc biệt giờ ôn tập phần văn bản phải luôn phát triển được năng lực cho học sinh giúp các em không chỉ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi văn bản mà còn biết vận dụng vào cuộc sống thực tế. Hơn nữa, đối với học sinh lớp 9 cần phải có những năng lực cần thiết để cảm thụ văn bản, biết cách làm bài và còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc các em tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Từ năm 1997 đến nay, tôi lần lượt được phân công dạy môn Ngữ văn lớp 6, 7, 8 và 9. Tôi nhận thấy bước vào lớp 9 việc ôn tập phần văn bản là vô cùng vất vả do lượng kiến thức rất lớn, khả năng hệ thống kiến thức để ôn tập của các em còn hạn chế nếu không có sự hướng dẫn của thầy cô. Vậy làm thế nào để các em có thể phát huy được năng lực của mình trong giờ ôn tập văn bản một cách  tốt nhất?

Chính những điều này đã thôi thúc tôi mạnh dạn trình bày một số kinh nghiệm của mình với đề tài: “Phát huy năng lực cho học sinh qua giờ ôn tập văn bản – lớp 9 ”. 

Trình bày đề tài này, tôi mong muốn được cùng trao đổi kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp trong quá trình đổi mới giáo dục và phương pháp dạy môn Ngữ Văn  ở trường THCS hiện nay.
II. Mục đích nghiên cứu

Như trên đã nói tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy và học Văn. Đặc biệt là phát huy được năng lực của các em trong giờ ôn tập văn bản lớp 9. Qua đó giúp các em từ việc tiếp thu tác phẩm, biết liên hệ với thực tiễn đời sống, có năng lực làm các dạng bài tập khi đi thi. Nói như vậy có nghĩa là qua giờ học nói chung và ôn tập văn bản nói riêng sẽ góp phần củng cố, khắc sâu và nâng cao kiến thức cho các em một cách toàn diện. Đồng thời qua giờ học ôn tập văn bản học sinh không chỉ thích học văn mà còn thành thục về kỹ năng cảm thụ thơ – văn, từng bước nâng cao tâm hồn trong sáng, giàu lòng vị tha, sống đẹp, sống có ích cho gia đình và xã hội.
III. Đối tượng và thời gian nghiên cứu
   - Đối tượng: Học sinh  lớp 9 trường THCS Lệ Chi, trong  năm học 2012 - 2013; năm học 2013 - 2014.

   - Thời gian nghiên cứu: Quá trình giảng dạy trong các giờ giảng dạy Ngữ văn 9 từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015.
IV. Phương pháp nghiên cứu

Khi áp dụng thực hiện đề tài này, tôi có sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp sưu tầm tài liệu;
- Phương pháp so sánh, đối chiếu;
- Phương pháp phân tích, thuyết minh;
- Phương pháp tổng hợp;
- Phương pháp phỏng vấn đàm thoại trực tiếp;
- Phương pháp nghiên cứu  lý luận.
B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
I. Cơ sở sở lí luận

Trong định hướng phát triển chương trình sau 2015, môn Ngữ văn được coi là môn học công cụ, theo đó học sinh phải được phát triển nhiều năng lực cơ bản như: năng lực hợp tác, năng lực tự học, đặc biệt là năng lực giao tiếp Tiếng Việt và năng lực thưởng thức văn học, cảm thụ thẩm mĩ. Đó là các năng lực cần thiết để học sinh cảm nhận đúng và sâu sắc một văn bản, từ đó các em biết áp dụng những kiến thức đã học trong thực tế cuộc sống. Nói như vậy là Văn học đã đảm nhận đúng chức năng: dạy Văn là dạy cách làm người cho học sinh.
Hiện nay, trong sự đổi mới của phương pháp dạy và học, thì việc ra đề thi cũng có nhiều thay đổi: đề thi có nhiều dạng câu hỏi, bài tập đòi hỏi học sinh phải vận dụng nhiều năng lực để giải quyết vấn đề. Đó là lí do vì sao giáo viên phải đa dạng hóa các dạng bài tập cho học sinh khi ôn luyện văn bản và giáo viên phải hình thành cho các em các năng lực cần thiết khi làm bài.

II. Cơ sở thực tiễn
Theo đánh giá khảo sát nhiều năm gần đây, cũng như bằng thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy: mặc dù biết môn Ngữ văn là một trong hai môn thi vào trường THPT, nhưng nhiều học sinh ở trường THCS Lệ Chi vẫn không hứng thú và chăm chỉ với môn học này. Vì vậy, tỉ lệ học sinh đỗ vào trường THPT hệ công lập chưa cao.

Nguyên nhân dẫn tới tỉ lệ như vậy chủ yếu là do học sinh chưa nắm chắc kiến thức về văn bản, chưa nắm vững các dạng bài tập cơ bản, chưa rèn luyện được những năng lực, kỹ năng cần thiết của bản thân khi làm bài. Mặt khác các em chưa được sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng của gia đình,…
Trong những yếu tố trên, tôi nhận thấy nguyên nhân cơ bản khiến học sinh (HS) thi vào cấp III chưa đạt kết quả cao là việc học sinh chưa nắm chắc kiến thức về văn bản, chưa nắm vững các dạng bài tập cơ bản khi đi thi, chưa rèn luyện được những năng lực cần thiết của bản thân.

Xác định được như vậy, năm học 2012 - 2013 và năm học 2013 - 2014 tôi đã áp dụng phương pháp ôn tập toàn diện cho học sinh lớp 9A, 9C; đặc biệt nhấn mạnh việc giúp học sinh nắm chắc kiến thức bằng biện pháp cho các em luyện các dạng bài tập cơ bản khi đi thi, từ đó phát triển những năng lực cần thiết cho các em. Kết quả đạt được tương đối cao. Vì thế, tôi tự tin áp dụng phương pháp này cho học sinh lớp 9D năm học (2014 – 2015).

III. Giải quyết vấn đề
   1. Khái niệm năng lực
           Theo quan điểm của những nhà tâm lý học: năng lực là tổng hợp các đặc điểm thuộc tâm lý của cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó hoạt động cao.
   2. Xác định các năng lực chung cốt lõi và chuyên biệt của môn Ngữ văn cấp Trung học cơ sở
Dự thảo Đề án đổi mới CT&SGK giáo dục phổ thông sau 2015 nêu rõ một trong những quan điểm nổi bật là phát triển Chương trình theo định hướng năng lực. Năng lực được quan niệm là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức kiến thức, kỹ năng với thái độ, tình cảm, giá trị, động cơ cá nhân,… nhằm đáp ứng hiệu quả một yêu cầu phức hợp của hoạt động trong bối cảnh nhất định. Năng lực thể hiện sự vận dụng tổ hợp nhiều yếu tố (phẩm chất của người lao động, kiến thức và kỹ năng) được thể hiện thông qua các hoạt động của cá nhân nhằm thực hiện một loạt công việc nào đó. Năng lực có các yếu tố cơ bản mà mọi người lao động, mọi công dân đều cần phải có, đó là các năng lực chung cốt lõi. Yếu tố năng lực cốt lõi xuyên suốt mọi hoạt động cơ bản của con người.

Định hướng xây dựng chương trình GDPT sau năm 2015 đã xác định một số năng lực chung cốt lõi, gắn với nhiều môn học mà mọi học sinh Việt Nam đều cần có thể thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, bên cạnh đó, các năng lực chuyên biệt gắn với lĩnh vực học tập cụ thể. Mỗi môn học, theo đặc trưng và thế mạnh riêng của mình, cùng những môn học khác sẽ có mục tiêu hình thành và phát triển một số năng lực chung cốt lõi, đồng thời hướng tới năng lực chuyên biệt của bộ môn.

Các năng lực chung, cốt lõi được sắp xếp theo các nhóm sau:

· Năng lực làm chủ và phát triển bản thân, bao gồm:

· Năng lực tự học.

· Năng lực giải quyết vấn đề.

· Năng lực tư duy sáng tạo.

· Năng lực quản lý bản thân.

· Năng lực xã hội bao gồm:

· Năng lực giao tiếp.

· Năng lực hợp tác.

· Năng lực công cụ bao gồm:

· Năng lực tính toán.

· Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

· Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong định hướng phát triển CT sau năm 2015, môn Ngữ văn được coi là môn học công cụ, theo đó năng lực giao tiếp Tiếng Việt và năng lực thưởng thức văn học – cảm thụ thẩm mỹ là các năng lực chuyên biệt; ngoài ra, năng lực giao tiếp, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân (là các năng lực chung) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các nội dung dạy học của môn học.

2.1. Các năng lực chung cốt lõi
Các năng lực chung cốt lõi mà môn học Ngữ văn hướng đến được thể hiện cụ thể như sau:

a. Năng lực giải quyết vấn đề
Trên thực tế có nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau về năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ). Tuy nhiên, các ý kiến và quan niệm đều thống nhất cho rằng GQVĐ là một năng lực chung, thể hiện khả năng của mỗi người trong việc nhận thức, khám phá được những tình huống có vấn đề trong học tập và cuộc sống mà không có định hướng trước về kết quả, và tìm các giải pháp để giải quyết những vấn đề đặt ra trong tình huống đó, qua đó thể hiện khả năng tư duy, hợp tác trong việc lựa chọn và quyết định giải pháp tối ưu.

Năng lực GQVĐ bao gồm: Việc nhận biết được mâu thuẫn giữa tình huống thực tế với hiểu biết của cá nhân và chuyển hóa được mâu thuẫn thành vấn đề đòi hỏi sự tìm tòi, khám phá; thể hiện khả năng của cá nhân trong quá trình thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau, đề xuất phương án và thực hiện phương án đã chọn, điều chỉnh trong quá trình, đánh giá hiệu quả của phương án và đề xuất vận dụng trong các tình huống mới tương tự. Quá trình đó được thực hiện bằng sự hứng thú tìm tòi, khám phá cái mới, tinh thần trách nhiệm của cá nhân và sự phối hợp, tương tác giữa các cá nhân. Đó chính là sự vận dụng tổng hợp của kiến thức, kỹ năng, thái độ, tính sẵn sàng,…thể hiện qua các hoạt động cụ thể. Quy trình GQVĐ nhìn chung được thực hiện qua các bước cơ bản sau:

· Xác định vấn đề: chuyển vấn đề trong tình huống thực tế thành vấn đề đòi hỏi, khám phá, giải quyết.
· Thu thập và phân tích thông tin, từ đó đưa ra các phương án GQVĐ.

· Chọn phương án tối ưu và biện giải về sự lựa chọn.

· Thực hiện phương án đã chọn và điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

· Đánh giá hiệu quả của phương án và đề xuất để vận dụng vào tính huống mới.

Với môn học Ngữ văn, năng lực này cũng cần được hướng đến khi triển khai các nội dung dạy học của bộ môn, do tính ứng dụng thực tiễn và quy trình hình thành năng lực có thể gắn với các bối cảnh học tập (tiếp nhận và tạo lập văn bản) của môn học, khi nảy sinh những tình huống có vấn đề. Với một số nội dung dạy học trong môn Ngữ văn như: xây dựng kế hoạch cho một hoạt động tập thể, tiếp nhận một thể loại văn học mới, viết một kiểu loại văn bản, lý giải các hiện tượng đời sống được thể hiện qua văn bản, thể hiện quan điểm của cá nhân khi đánh giá các hiện tượng văn học. Quá trình học tập các nội dung trên là quá trình giải quyết vấn đề theo quy trình đã xác định.

Quá trình giải quyết vấn đề trong môn Ngữ văn có thể được vận dụng trong một tình huống dạy học cụ thể hoặc trong một chủ đề dạy học.

b. Năng lực tư duy sáng tạo

Năng lực tư duy sáng tạo (TDST) được hiểu là sự thể hiện khả năng của học sinh trong việc suy nghĩ và tìm tòi, phát hiện những ý tưởng mới nảy sinh trong học tập và cuộc sống, từ đó đề xuất được các giải pháp mới một cách thiết thực, hiệu quả để thực hiện ý tưởng. Trong việc đề xuất và thực hiện ý tưởng, học sinh bộc lộ óc tò mò, niềm say mê tìm hiểu, khám phá.
Năng lực TDST được thể hiện trong những biểu hiện sau:

· Biết đặt các câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng; xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

· Đề xuất được ý tưởng dựa trên nguồn các thông tin đã cho; đề xuất giải pháp cải tiến hay thay thế các giải pháp không còn phù hợp; so sánh và bình luận được về các giải pháp đề xuất.
· Trình bày những suy nghĩ và khái quát hóa thành tiến trình khi thực hiện một công việc nào đó; tôn trọng các quan điểm trái chiều; áp dụng điều đã biết vào tình huống tương tự.

Việc hình thành và phát triển năng lực TDST cũng là một mục tiêu mà môn Ngữ văn hướng tới. Năng lực này được thể hiện trong việc xác định các tình huống và ý tưởng, đặc biệt những ý tưởng được gửi gắm trong các văn bản văn học trong việc tìm hiểu, xem xét các sự vật, hiện tượng từ những góc nhìn khác nhau trong cách trình bày quá trình suy nghĩ và cảm xúc của học sinh trước một vẻ đẹp, một giá trị của cuộc sống. Năng lực suy nghĩ sáng tạo bộc lộ thái độ đam mê và khát khao được tìm hiểu của học sinh, không suy nghĩ theo lối mòn, công thức. Trong các giờ đọc hiểu văn bản, một trong những yêu cầu là học sinh với tư cách là người đọc phải trở thành người đồng sáng tạo với tác phẩm (khi có được những cách cảm nhận riêng, độc đáo về nhân vật, về hình ảnh ngôn từ của tác phẩm; có cách trình bày, diễn đạt giàu sắc thái cá nhân trước một vấn đề).
c. Năng lực hợp tác

Hợp tác là hình thức học sinh làm việc cùng nhau trong nhóm nhỏ để hoàn thành công việc chung và các thành viên trong nhóm có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau; giúp đỡ nhau để giải quyết các vấn đề khó khăn. Khi làm việc cùng nhau, học sinh học cách làm việc chung, cho và nhận sự giúp đỡ, lắng nghe người khác hòa giải, bất đồng và giải quyết vấn đề theo hướng dân chủ. Đây là hình thức học tập giúp học sinh ở mọi cấp học phát triển cả về quan hệ xã hội lẫn thành tích học tập.

Năng lực hợp tác được hiểu là khả năng tương tác của cá nhân với cá nhân và tập thể trong học tập và cuộc sống. Năng lực hợp tác cho thấy khả năng làm việc hiệu quả của cá nhân trong mối quan hệ với tập thể, trong mối quan hệ tương trợ lẫn nhau để cùng hướng tới một mục đích chung. Đây là một năng lực rất cần thiết trong xã hội hiện đại, khi chúng ta đang sống trong một môi trường, một không gian rộng mở của quá trình hội nhập. Năng lực hợp tác được thể hiện ở một số khía cạnh như sau:
· Chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao các nhiệm vụ; xác định được loại công việc nào có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm với quy mô phù hợp;

· Biết trách nhiệm, vai trò của mình trong nhóm ứng với công việc cụ thể; phân tích nhiệm vụ của cả nhóm để nêu được các hoạt động phải thực hiện, trong đó tự đánh giá được hoạt động mình có thể đảm nhiệm tốt nhất, để tự đề xuất cho nhóm phân công;

· Nhận biết được đặc điểm của từng thành viên cũng như kết quả làm việc nhóm; dự kiến phân công từng thành viên trong nhóm các công việc phù hợp.

· Chủ động, gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh, thúc đẩy hoạt động chung; chia sẻ, khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm;

· Biết dựa vào mục đích đặt ra để tổng kết hoạt động chung của nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót của cá nhân và cả nhóm.

Trong môn học Ngữ văn, năng lực hợp tác thể hiện ở việc học sinh cùng chia sẻ, phối hợp với nhau trong các hoạt động học tập qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập diễn ra trong giờ học. Thông qua các hoạt động nhóm, cặp, học sinh thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về những vấn đề đặt ra; đồng thời lắng nghe những ý kiến trao đổi của nhóm, để tự điều chỉnh cá nhân mình. Đây là những yếu tố rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách của người học sinh trong bối cảnh mới.
d. Năng lực tự quản bản thân

Năng lực này thể hiện ở khả năng của mỗi con người trong việc kiểm soát cảm xúc, hành vi của bản thân trong các tình huống của cuộc sống ở việc biết lập kế hoạch và làm việc theo kế hoạch, ở khả năng tự nhận ra và điều chỉnh hành vi của cá nhân trong các bối cảnh khác nhau. Khả năng tự quản bản thân giúp mỗi người luôn chủ động và có trách nhiệm đối với những suy nghĩ, việc làm của mình, sống có kỷ luật, biết tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình.

Năng lực tự quản bản thân thường được thể hiện ở một số khía cạnh như sau:

· Đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến hành động, việc làm của mình, trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày; làm chủ được cảm xúc của bản thân trong học tập và cuộc sống;

· Biết huy động, sử dụng nguồn lực sẵn có để xây dựng tổ chức và thực hiện kế hoạch cá nhân nhằm đạt được mục đích học tập; biết học tập độc lập; biết suy nghĩ và hành động hướng vào mục tiêu của mình phù hợp với hoàn cảnh;
· Thường xuyên tự đánh giá, tự điều chỉnh được hành động của bản thân trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày; thích ứng được với những thay đổi hay những tình huống mới.

· Cảm nhận được sức khỏe của bản thân; đánh giá được tình trạng sức khỏe của bản thân dựa trên một số chỉ số cơ bản về chỉ số sức khỏe thông qua Phiếu xét nghiệm; tự chủ trong ăn uống, rèn luyện và nghỉ ngơi hợp lý có lợi cho sức khỏe của mình; chủ động phát hiện và nhận rõ những tác động bất lợi của môi trường sống với bản thân và có cách thức phòng chống phù hợp.

Cũng như các môn học khác, môn Ngữ văn cũng cần hướng đến việc rèn luyện và phát triển năng lực tự quản bản thân. Trong các bài học, học sinh cần biết xác định các kế hoạch hành động cho cá nhân và chủ động điều chỉnh kế hoạch để đạt được mục tiêu đặt ra, nhận biết những tác động của ngoại cảnh đến việc tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng của cá nhân để khai thác và phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những yếu tố tiêu cực từ đó xác định được các hành vi đúng đắn cần thiết trong những tình huống của cuộc sống.

Bên cạnh những năng lực chung được nêu trên mà môn Ngữ văn ít nhiều có thế mạnh, trong những trường hợp nhất định của quá trình dạy học, những năng lực chung khác cũng cần được hướng tới. Chẳng hạn, năng lực sử dụng ICT trong môn học Ngữ văn thể hiện ở khả năng khai thác các nguồn thông tin mạng về những vấn đề của cuộc sống và tác phẩm văn học, những hình ảnh trực quan về các chi tiết nghệ thuật được miêu tả bằng ngôn ngữ văn học,..Năng lực tính toán trong môn học Ngữ văn thể hiện ở khả năng đọc hiểu ở những văn bản có những con số (số liệu thống kê, biểu bảng,…), đưa ra các số liệu bình luận về mối quan hệ giữa các số liệu để lập luận trong trình bày văn bản nói, viết; trong việc xác định cấu trúc ngôn ngữ, phân tích cách tổ chức văn bản,…Bên cạnh đó, năng lực tự học thể hiện ở việc xác định được các nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động, biết mục tiêu của môn học và tự đặt ra được mục tiêu học tập cho cá nhân, hình thành phương pháp học cho cá nhân, biết điều chỉnh bản thân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của bạn bè, người thân và các nguồn lực khác; trong dạy học các môn học cũng như dạy học Ngữ văn, quá trình thực hiện một nội dung học tập nhằm hình thành nhiều năng lực, bởi thế cần vận dụng một cách hợp lý phương pháp và quy trình dạy học giúp học sinh thể hiện các năng lực của cá nhân trong từng nội dung học tập.
2.2. Năng lực chuyên biệt của môn Ngữ văn

a. Năng lực giao tiếp Tiếng Việt

Giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe, nhằm đạt được một mục đích nào đó. Việc trao đổi thông tin được thực hiện bằng nhiều phương tiện tuy nhiên phương tiện sử dụng quan trọng nhất trong giao tiếp là ngôn ngữ. Năng lực giao tiếp do đó được hiểu là khả năng sử dụng các quy tắc của hệ thống ngôn ngữ để chuyển tải, trao đổi thông tin về các phương diện của đời sống xã hội, trong từng bối cảnh, ngữ cảnh cụ thể, nhằm đạt đến mục đích nhất định trong việc thiết lập mối quan hệ giữa những con người với nhau trong xã hội. Năng lực giao tiếp bao gồm các thành tố: sự hiểu biết và khả năng sử dụng ngôn ngữ, sự hiểu biết về các tri thức của đời sống xã hội, sự vận dụng phù hợp những hiểu biết trên vào các tình huống phù hợp để đạt được mục đích.

Năng lực giao tiếp được thể hiện ở một số khía cạnh sau:

· Xác định được mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp;

· Nhận ra được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp (người nghe) để có thái độ ứng xử phù hợp;

· Biết sử dụng hệ thống ngôn ngữ để diễn đạt ý tưởng của cá nhân một cách tự tin trong từng bối cảnh và đối tượng; thể hiện thái độ biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.

Trong môn học Ngữ văn, việc hình thành và phát triển cho học sinh năng lực giao tiếp là một mục tiêu quan trọng, cũng là mục tiêu thế mạnh của môn học. Thông qua những bài học về sử dụng Tiếng Việt, học sinh được hiểu về các quy tắc của hệ thống ngôn ngữ và cách sử dụng phù hợp, hiệu quả trong các tình huống giao tiếp cụ thể, học sinh được luyện tập những tình huống hội thoại theo nghi thức và không nghi thức các phương châm hội thoại, từng bước làm chủ Tiếng Việt trong các hoạt động giao tiếp. Các bài đọc hiểu văn bản cũng tạo môi trường, bối cảnh để học sinh được giao tiếp cùng tác giả và môi trường sống xung quanh, được hiểu và nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Việt, văn hóa, văn học. Đây cũng là mục tiêu chi phối trong việc đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn là dạy học theo quan điểm giao tiếp, coi trọng khả năng thực hành, vận dụng những kiến thức Tiếng Việt trong những bối cảnh giao tiếp đa dạng của cuộc sống.
Năng lực giao tiếp trong các nội dung dạy học Tiếng Việt được thể hiện ở 4 kỹ năng cơ bản: nghe, nói, đọc, viết và khả năng ứng dụng các kiến thức và các kỹ năng ấy vào các tình huống khác nhau trong cuộc sống.

b. Năng lực thưởng thức văn học – cảm thụ thẩm mỹ
Năng lực cảm thụ thẩm mỹ thể hiện khả năng của mỗi cá nhân trong việc nhận ra được các giá trị thẩm mỹ của sự vật, hiện tượng, con người và cuộc sống thông qua những cảm nhận, rung động trước cái đẹp và cái thiện, từ đó biết hướng những suy nghĩ, hành vi của mình theo cái đẹp, cái thiện. Như vậy, năng lực cảm thụ (hay năng lực trí tuệ cảm xúc) thường dùng với hàm nghĩa nói về các chỉ số cảm xúc của mỗi cá nhân. Chỉ số này mô tả khả năng tự nhận thức để xác định, đánh giá và điều tiết cảm xúc của chính mỗi người, của người khác, của các nhóm cảm xúc.

Năng lực cảm xúc thẩm mỹ thường được thể hiện ở một số nội dung sau:

             - Nhận thức được các cảm xúc của bản thân:

Ý thức về bản thân – tức là có thể nhận biết các xúc cảm của mình – là cơ sở của năng lực cảm xúc. Năng lực này có ý nghĩa căn bản đối với sự hiểu biết của bản thân và trực giác tâm lý. Những người không tự biết về những gì mình cảm nhận sẽ thường phó mặc cho những tình cảm của mình. Trái lại, những người biết làm cho cuộc sống của mình tốt hơn sẽ thấy rõ được những hậu quả sâu xa trong các quyết định của mình trong lựa chọn nghề nghiệp.

              - Làm chủ các cảm xúc của bản thân: 

Đó là năng lực làm cho những tình cảm của mình thích nghi với mỗi hoàn cảnh, điều này phụ thuộc vào sự tự ý thức về bản thân. Năng lực này giúp mỗi người biết cách tự trấn an tinh thần của mình trong những tình huống căng thẳng hoặc những thử thách của cuộc sống, thoát khỏi sự chi phối của lo âu, buồn rầu và giận dữ, cũng như thấy được hậu quả tiêu cực của tình trạng không đạt tới điều đó. Những người có năng lực làm chủ cảm xúc của bản thân có thể chấp nhận và vượt qua được một cách tốt nhất những thất bại và những sự trái ý mà cuộc đời dành cho mình, biết ứng xử hết sức có hiệu quả trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, đồng thời biết thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân phù hợp trong những hoàn cảnh giao tiếp.

             - Nhận biết cảm xúc của người khác và những biểu hiện của cuộc sống từ phương diện thẩm mỹ:
Sự đồng cảm, nhạy cảm trước những trạng thái cảm xúc của người khác xuất phát từ ý thức của bản thân là yếu tố căn bản tạo nên mối quan hệ tương tác giữa cá nhân và những người xung quanh. Những người đồng cảm biết tiếp nhận hết sức nhanh, nhạy những tín hiệu qua đó cho thấy nhu cầu và mong muốn của người khác, cũng như sự nhạy cảm và sự tương giao giữa cảm xúc của cá nhân với những biểu thái rất tinh tế của các hình ảnh cuộc sống. Đó là những người biết “thương người như thể thương thân”, luôn biết “mở lòng đón lấy những vang động của cuộc sống”, biết thể hiện những tình cảm, thái độ phù hợp trước những biểu hiện của cái đẹp, cái thiện, cũng như cái ác, cái xấu trong cuộc sống.

            - Làm chủ những liên hệ, những giá trị của con người và cuộc sống:
Luôn biết giữ những liên hệ tốt với những người xung quanh, đó chính là biết chủ động điều khiển các cảm xúc của mình. Những người biết làm cho mình có được sự cảm mến của mọi người, biết lãnh đạo và định hướng có hiệu quả những mối liên hệ của mình với người khác đều có sự làm chủ cảm xúc ở mức cao nhất. Đó cũng là những người biết nhận thức được những giá trị sống từ phương diện thẩm mỹ, biết hành động vì những gì tốt đẹp trong môi trường sống của mình. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của mỗi người trong cuộc sống.

Năng lực cảm thụ thẩm mỹ là năng lực đặc thù của môn Ngữ văn, gắn với tư duy hình tượng trong việc tiếp nhận văn bản văn học. Quá trình tiếp xúc với tác phẩm văn chương là quá trình người đọc bước vào thế giới hình tượng của tác phẩm và thế giới tâm hồn của tác giả từ chính cánh cửa tâm hồn của mình. Năng lực cảm xúc như trên đã nói, được thể hiện ở nhiều khía cạnh; trong quá trình người học tiếp nhận tác phẩm văn chương, năng lực cảm xúc được thể hiện ở những phương diện sau:

     - Cảm nhận vẻ đẹp của ngôn ngữ văn học, biết rung động trước những hình ảnh, hình tượng được khơi gợi trong tác phẩm về thiên nhiên, con người, cuộc sống qua ngôn ngữ nghệ thuật.

     - Nhận ra được những giá trị thẩm mỹ được thể hiện trong tác phẩm văn học: cái đẹp, cái xấu, cái hài, cái bi, cái cao cả, cái thấp hèn,… từ đó cảm nhận được những giá trị tư tưởng và cảm hứng nghệ thuật của nhà văn được thể hiện qua tác phẩm.
       - Cảm hiểu được những giá trị của bản thân qua việc cảm nhận hiểu tác phẩm văn học; hình thành và nâng cao nhận thức và xúc cảm thẩm mỹ của cá nhân; biết cảm nhận và rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và cuộc sống; có những hành vi đẹp đối với bản thân và các mối quan hệ xã hội, hình thành thế giới quan thẩm mỹ cho bản thân qua việc tiếp nhận tác phẩm văn chương.

      Từ việc tiếp xúc với các văn bản văn học, học sinh sẽ biết rung động trước cái đẹp, biết sống và hành động vì cái đẹp, nhận ra cái xấu và phê phán những hình tượng, biểu hiện không đẹp trong cuộc sống, biết đam mê và mơ ước cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

       Như vậy, các năng lực chuyên biệt của môn Ngữ văn bao gồm: năng lực sử dụng ngôn ngữ (Tiếng Việt) trong giao tiếp và năng lực cảm thụ thẩm mỹ. Những năng lực này được thể hiện trong các hoạt động đọc, viết, nghe, nói theo các nội dung học tập trong môn Ngữ văn. Sản phẩm của quá trình giao tiếp và quá trình cảm thụ chính là các văn bản. Trong quá trình hướng dẫn học sinh tiếp xúc với văn bản, môn Ngữ văn hình thành, bồi dưỡng cho học sinh năng lực tiếp nhận văn bản (gồm kỹ năng nghe và đọc) và năng lực tạo lập văn bản (gồm kỹ năng nói và viết). Năng lực đọc – hiểu văn bản của học sinh thể hiện ở khả năng vận dụng tổng hợp các kiến thức về Tiếng Việt, về các loại hình văn bản và kỹ năng phương pháp đọc, khả năng thu thập các thông tin, cảm thụ cái đẹp và các giá trị của tác phẩm văn chương nghệ thuật. Năng lực tạo lập văn bản của học sinh thể hiện ở khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức về các kiểu văn bản với các ý thức và tình yêu Tiếng Việt, văn học, văn hóa cùng kỹ năng thực hành tạo lập văn bản theo các phương thức biểu đạt khác nhau, theo hình thức trình bày miệng hoặc viết.

3. Yêu cầu  của tiết học ôn tập văn bản Ngữ văn 9
3.1. Mục đích của tiết ôn tập văn bản
- Hệ thống hóa củng cố kiến thức cơ bản, mở rộng nâng cao và luyện tập thực hành.

- Phát triển các năng lực cần thiết cho học sinh khi làm bài tập như:  năng lực tự học, tự ôn tập, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng Tiếng Việt một cách chính xác, năng lực cảm thụ thẩm mỹ, năng lực giải quyết vấn đề…
3.2. Tiến trình của giờ ôn tập
- Hoạt động 1: 

+ Hệ thống hóa kiến thức về văn bản.
+ Khái quát những nét chính về nội dung các văn bản đã học: chỉ ra những nét nghệ thuật chung và riêng  giữa các tác phẩm.

+ Mở rộng, nâng cao kiến thức về văn bản: 

- Hoạt động 2: 
Luyện tập thực hành với các dạng bài tập cơ bản  khi cảm thụ các tác phẩm văn học.
4. Phương pháp tiến hành
Để giúp học sinh có đủ kiến thức cơ bản và có những năng lực cần thiết khi làm bài, tôi đã áp dụng những biện pháp sau đối với những dạng bài tập cơ bản:

a. Hoạt động 1:  Hệ thống hóa củng cố kiến thức cơ bản về văn bản
a1. Dạng  hệ thống hóa kiến thức cơ bản về văn bản.
*/ Mục đích: Giúp học sinh củng cố sâu kiến thức cơ bản về văn bản.
*/ Yêu cầu: Cần nắm vững.
          -  Đối với tác phẩm thơ, tôi yêu cầu học sinh:


     + Học thuộc và chép chính xác thơ.

     + Nắm được những nét chính về tác giả.

     + Nắm được hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.

                          + Ý nghĩa của các chi tiết, hình ảnh  thơ độc đáo, chỉ ra và phân tích được ý nghĩa của các  biện pháp tu từ nghệ thuật.

     +  Nắm được Nội dung và những nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ.

          -  Đối với tác phẩm truyện hoặc đoạn trích:


       + Nắm được cốt truyện.

       + Nắm được những nét chính về tác giả.


       + Nắm được hoàn cảnh ra đời tác phẩm.

       + Nắm được hệ thống nhân vật, đặc điểm nhân vật, hệ thống tình tiết truyện, đặc điểm của lời người kể chuyện.

       + Phân tích được ý nghĩa của các
 nhân vật, hệ thống tình tiết truyện, đặc điểm của lời người kể chuyện.

                 + Nắm vững nội dung và  những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm.

    */Phương pháp tiến hành:

- Để học sinh học tốt phần văn bản, tôi thường xuyên kiểm tra phần học thuộc của các em ở các giờ chính khóa, bổ trợ, tăng cường.

- Ngoài ra, tôi chia nhóm (4 – 5 em) một nhóm, để các em tự học và kiểm tra lẫn nhau. Các nhóm báo cho tổ trưởng, lớp trưởng về việc soạn bài và học bài của các bạn trong tổ. Sau đó, tổ trưởng báo cho giáo viên vào đầu giờ các tiết.

- Hơn nữa, sau mỗi tác phẩm dù là thơ hay truyện được học xong, học sinh phải thuộc cả bài (hoặc phần tóm tắt truyện), nắm được nét chính về tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm và viết ra giấy nộp cho giáo viên vào cuối tuần hoặc đầu tuần sau.

- Tôi nhắc nhở và khích lệ các em tự giác. Khi làm xong phải so sánh đối chiếu lại kiến thức, nếu có sai hoặc thiếu thì tự sửa hay bổ sung bằng bút đỏ. Để động viên các em, tôi không chỉ khen trước lớp về tinh thần, ý thức học tập của các em mà còn cho điểm. Tôi thấy rằng cách học ghi ra giấy là cách học nhớ lâu nhất. Ngoài ra, các em tự sửa những lỗi chính tả hoặc nhớ nhầm thơ hay thiếu ý của mình thì lần sau sẽ tránh được những lỗi đó. 

               */ Hình thức tổ chức: 

- Tôi cho học sinh hệ thống hóa kiến thức trong bảng ôn tập, kết hợp hoạt động nhóm  (nhóm lớn hoặc nhóm đôi...)

 - Bên cạnh đó, ở dạng bài tập này tôi tổ chức cho các em tham gia trò chơi như: giải ô chữ, mở chiếc hộp bí mật, hái hoa dân chủ, trò chơi tiếp sức…để tạo không khí vui vẻ, sôi nổi cho tiết học, tránh nhàm chán đồng thời khắc sâu kiến thức đã học.
* Trò chơi giải ô chữ:
            - Mục đích: Thu hút học sinh tham gia, tạo không khí sôi nổi cho giờ học, giúp học sinh có ý thức vận dụng những kiến thức cơ bản đã học, đã biết về văn bản, để tìm ra câu trả lời, đồng thời rèn kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể và phát triển các năng lực cần có cho học sinh khi thi vào lớp 10.
           - Yêu cầu: Giáo viên phải xác định được mục đích của trò chơi ô chữ (kiểm tra những kiến thức gì, về văn bản nào?...) để từ đó giáo viên lựa chọn các câu hỏi thích hợp: từ dễ đến khó, các câu hỏi gắn với những kiến thức cơ bản về văn bản trong chương trình Ngữ văn 9.

          - Phương tiện dạy học: Bảng biểu, máy chiếu ... 

       Ví dụ: 
Khi  kiểm tra  kiến thức văn bản “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, tôi cho học sinh chơi trò chơi ô chữ với các câu hỏi sau: Có 10 ô chữ, mỗi ô chữ tương ứng với một từ. Để tìm đúng từ đó, các em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Ô chữ gồm mười hai chữ cái: Tác giả của bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”?

Câu 2: Ô chữ có bảy chữ cái: Bài thơ “Đồng chí” được sáng tác vào thời kỳ nào?

Câu 3: Ô chữ gồm bảy chữ cái: Nhân vật chính trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương”?

Câu 4: Ô chữ gồm chín chữ cái: Tên con đường được những người lính trong cuộc chiến chống Mỹ gọi là “tuyến lửa”? 

Câu 5: Ô chữ gồm năm chữ cái: Vì hoàn cảnh gia đình ông Hai trong tác phẩm “Làng” phải cùng gia đình đi đâu?

Câu 6: Ô chữ gồm bảy chữ cái: Tên bài thơ có hình ảnh thơ độc đáo “Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu”?

Câu 7: Ô chữ gồm sáu chữ cái: Khi nghe tin làng theo giặc, ông Hai có tâm trạng như thế nào?

Câu 8: Ô chữ gồm năm chữ cái: Bốn câu thơ đầu đoạn trích “Cảnh ngày xuân” trích “Truyện Kiều” tác giả Nguyễn Du đã kết hợp biện pháp nghệ thuật nào để tạo nên bức tranh xuân mới mẻ, tinh khôi giàu sức sống?

Câu 9: Ô chữ gồm bảy chữ cái: Một trong những phẩm chất của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ đã làm nên chiến thắng của dân tộc?

 Câu 10: Ô chữ gồm bảy chữ cái: Nhà thơ nào đã thể hiện ước nguyện tha thiết của mình qua hình ảnh “Mùa xuân nho nhỏ”?
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Ô chữ: Phương Định (tên nhân vật chính trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê).
   
Viết đoạn văn khoảng 10 câu theo cách T-P-H, nêu cảm nhận của em về nhân vật Phương Định (đoạn văn có sử dụng câu cảm thán, thành phần phụ chú).
      Đoạn văn:

          Ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất trong truyện “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê chính là Phương Định – một cô gái với nhiều vẻ đẹp cả về ngoại hình, tâm hồn và phẩm chất. Trong truyện ta thấy Phương Định xinh xắn ưa nhìn, có lẽ đẹp nhất trên khuôn mặt cô gái là đôi mắt – một đôi mắt sáng đẹp tựa sao trời. Qua đôi mắt ấy ta cũng phần nào thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Phương Định: kín đáo, mơ mộng và rất hồn nhiên. Một cô gái Hà Nội tuổi đời còn rất trẻ đã sẵn sàng rời xa thành phố và người mẹ thân yêu của mình để trở thành cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, làm nhiệm vụ phá bom, mở đường đầy khó khăn nguy hiểm. Giữa chiến trường khốc mà ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mờ nhạt, Phương Định rất yêu đời – cô thích hát, tiếng hát của cô xua đi nỗi vất vả, sợ hãi của cuộc sống ở chiến trường, tiếp thêm sức mạnh cho cô và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Phương Định còn rất yêu thương đồng đội của mình: cô yêu mến, cảm phục những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ, tận tình cứu chữa chăm sóc Nho khi Nho bị thương... Không chỉ là một thiếu nữ giàu tình cảm, Phương Định còn có nhiều phẩm chất khiến ta khâm phục. Trong cảnh Phượng Định phá bom, ta thấy cô là một cô gái dũng cảm, bình tĩnh tự tin và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Mặc dù rất sợ nhưng với lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm của mình cô đã đi thẳng tiến tới quả bom, bình tĩnh thực hiện từng thao tác phá bom. Quả thật Phương Định là một thanh niên xung phong tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ.
                                                                      ( Nguyễn Diệu Linh – lớp 9A)

 
Với trò chơi giải ô chữ, cảm nhận về nhân vật – tên ô chữ cùng với việc cho học sinh quan sát một số hình ảnh những nữ thanh niên mở đường, những chiến sỹ lái xe Trường Sơn thời chống Mỹ,... tôi hướng các em có những cảm nhận suy nghĩ về thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ, đồng thời từ đó hướng các em đến trách nhiệm của thế hệ mình đối với Tổ quốc hôm nay.
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Câu hỏi: 

     Từ hình ảnh Phương Định và những người đồng đội của cô, những chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn,... em có suy nghĩ gì về tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Từ đó em hãy nêu trách nhiệm của tuổi trẻ hiện nay đối với quê hương đất nước.

         Đoạn văn:

        Từ những tác phẩm về đề tài người lính trong kháng chiến chống Mỹ em cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của tuổi trẻ Việt Nam thời đó và có suy nghĩ sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ mình đối với quê hương đất nước hôm nay. Quả thật những người lính trong tiểu đội xe không kính hay những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn đều là những chàng trai cô gái trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường – nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc mà “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứa nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Dấn thân vào cuộc đời người lính, họ phải trải qua vô vàn những khó khăn nguy hiểm đặc biệt là cái chết – cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào. Song với lòng yêu Tổ quốc và bản lĩnh kiên cường, ý chí sắt đá, họ đã dũng cảm vượt qua và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thế hệ trẻ ấy còn khiến chúng ta ngưỡng mộ bởi một tinh thần lạc quan yêu đời, một đời sống nội tâm vô cùng phong phú, hồn nhiên và đáng yêu. Giữa chiến trường ác liệt những chàng trai, cô gái vẫn cất cao tiếng hát, tiếng hát át tiếng bom, át đi sự khốc liệt và át đi cả sự mất mát hi sinh. Họ luôn gắn bó với nhau trong tình đồng chí đồng đội thắm thiết...Bản thân em khi viết những dòng này cũng cảm thấy thật tự hào ngưỡng mộ và biết ơn thế hệ cha anh thủa ấy. Và đồng thời em cũng ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng em hôm nay sống làm sao cho xứng đáng với những gì lớp cha anh thủa ấy đã tạo nên. Ý thức được điều đó bản thân em luôn xây dựng cho mình một lí tưởng sống tốt đẹp, phấn đấu học tập tiếp thu tri thức nâng cao sự hiểu biết về đời sống xã hội, khoa học kỹ thuật..., rèn luyện thể thao để đáp ứng được nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
                                                            ( Nguyễn Thúy Hằng- Lớp 9D)

       Như vậy, với trò chơi này tôi vừa củng cố, khắc sâu tổng hợp kiến thức cơ bản cho học sinh về các văn bản đã học vừa giúp hình thành ở các em  những năng lực cần thiết như: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực sử dụng ngôn ngữ... của học sinh.

*Trò chơi mở bức ảnh bí mật
         - Mục đích: Thu hút học sinh tham gia, tạo không khí sôi nổi cho giờ học, giúp học sinh có ý thức vận dụng những kiến thức cơ bản về văn bản  đã học để tìm ra câu trả lời, rèn kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh và phát triển các năng lực cần có cho học sinh khi thi vào lớp 10.

          - Yêu cầu: Giáo viên phải xác định được mục đích của trò chơi (kiểm tra những kiến thức gì, về văn bản nào?...) để từ đó, giáo viên phải lựa chọn các câu hỏi  thích hợp: từ dễ đến khó, các câu hỏi gắn với những kiến thức cơ bản về văn bản trong chương trình Ngữ văn 9.
- Phương tiện dạy học: Bảng biểu, máy chiếu ... 

*Ví dụ: Khi ôn tập văn bản “Lặng lẽ Sa Pa”, tôi cho học sinh chơi trò chơi “Đi tìm bức thông điệp của truyện”. 

Giáo viên phổ biến luật chơi: chúng ta có bốn tấm ảnh, mỗi bức ảnh tương ứng với một câu hỏi. Các bạn phải trả lời đúng câu hỏi thì bức ảnh được mở ra. Bạn nào trả lời sai thì phải nhường quyền trả lời cho bạn khác. Lần lượt như vậy mở hết bốn tấm ảnh, ai giải mã được bức thông điệp qua bốn bức ảnh thì sẽ là người chiến thắng.

Câu 1: (Bức ảnh nhà văn Nguyễn Thành Long): Ai là tác giả truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” và giới thiệu vài nét về tác giả?
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Câu 2:(Bức ảnh  về thiên nhiên Sapa): Nêu tên vùng đất được nói tới trong một truyện ngắn nổi tiếng của Nguyễn Thành Long mà các bạn được học trong chương trình Ngữ văn lớp 9? Hãy đọc lại những câu văn miêu tả thiên nhiên Sapa?
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Câu 3: (Bức ảnh một anh thanh niên đang làm công tác đo khí tượng): Nêu tên  nhân vật chính trong truyện ngắn“Lặng lẽ Sapa”? Hãy nêu cảm nhận của mình về nhân vật đó?
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 Câu 4 :( Bức ảnh một họa sĩ): Nhân vật nào trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa”

luôn có khao khát sáng tạo nghệ thuật? Nhà văn đặt điểm nhìn vào nhân vật để trần thuật, quan sát và miêu tả có tác dụng gì?
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Trả lời đúng thì các bức ảnh sẽ được mở ra. 

        
Em hãy giải mã thông điệp qua bốn bức ảnh trên?” 

               => Như vậy, với trò chơi này, giáo viên vừa củng cố, vừa khắc sâu kiến thức cơ bản  cho học sinh về văn bản, vừa giúp hình thành ở các em  những năng lực cần thiết như: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học,... của học sinh.

  */ Kết quả chung:  Các trò chơi này sẽ  sẽ giúp các em nắm vững các kiến thức cơ bản, nắm vững chủ đề văn bản, thu hút học sinh tham gia, tạo không khí sôi nổi cho giờ học, giúp học sinh có ý thức vận dụng những kiến thức cơ bản về văn bản  đã học để tìm ra câu trả lời, rèn kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể  cho học sinh và phát triển các năng lực cần có cho học sinh (năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực thẩm mĩ...) khi thi vào lớp 10.
a.2- Dạng bài tóm tắt truyện hoặc đoạn trích:

*/ Mục đích: Để học sinh nắm vững cốt truyện, nắm vững các sự việc chính của tác phẩm.
*/ Yêu cầu và phương pháp tiến hành:

   - Tóm tắt ngắn gọn, nhưng phải đầy đủ sự việc chính: Sự việc mở đầu, sự việc diễn biến và sự việc kết thúc.

   - Dạng bài này thường được quy định về số lượng câu. Vì vậy, tôi hướng dẫn học sinh:


+ Đúng yêu cầu về mặt số lượng câu.


+ Tóm tắt những sự việc chính. 


+ Phải chuyển đổi ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba (Nếu truyện được kể ở ngôi thứ nhất).


+ Tóm tắt thành đoạn văn bằng lời văn của mình.

  */ Hình thức tổ chức: Ở dạng bài tập này các em được làm ra phiếu học tập ghi lại những sự việc chính trong tác phẩm hoặc tham gia đóng kịch, sáng tác thơ, vẽ tranh…

    */ Minh chứng: 

 VD1: Tóm tắt truyện ngắn “Những  ngôi sao xa xôi” bằng một đoạn văn khoảng 6 câu. 

    Đoạn văn

   Ba nữ thanh niên xung phong làm thành một tổ trinh sát mặt đường tại một cao điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Họ gồm có: hai cô gái trẻ là Định và Nho, còn tổ trưởng là chị Thao lớn tuổi hơn một chút. Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và phá bom.Công việc của họ hết sức nguy hiểm vì luôn phải đối mặt với thần chết trong mỗi lần phá bom và làm việc giữa ban ngày dưới bom đạn của quân thù trên một tuyến đường ác liệt. Tuy vậy, họ vẫn lạc quan yêu đời, vẫn có những niềm vui của tuổi trẻ, những giây phút thanh thản, mơ mộng và đặc biệt họ rất gắn bó, yêu thương nhau trong tình đồng đội, dù mỗi người một cá tính. Cái hang đá dưới chân cao điểm là “ngôi nhà” của họ đã lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của ba cô gái mở đường trong những tháng ngày gian khổ mà anh hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

                                                                    ( Nguyễn Thu Hằng – Lớp 9D)
VD2:  Thi sáng tác thơ  phỏng theo truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng (mục đích: giúp học sinh biết tóm tắt truyện, ghi nhớ những chi tiết cơ bản của truyện).
Trong rất nhiều truyện hiện đại Việt Nam,
“Chiếc lược ngà” cho tôi nhiều suy ngẫm.

Tác giả là người con của Nam Bộ,
Nguyễn Quang Sáng – quê Chợ Mới – An Giang.

Vì chiến tranh ông Sáu phải xa nhà,

Xa đứa con chưa đầy một tuổi.

Lúc về phép trên xuồng ông bước vội,
Những bước dài tiến đến bên con.

Nhưng trớ trêu đứa con thơ dại,

Xoe mắt tròn vụt chạy gọi: “Má ơi !”.

Qúa bất ngờ, ông Sáu rụng rời tay.

Vì đường xa, ông có ba ngày phép,

Luôn mong chờ được nghe một tiếng “ba”.

Suốt mấy ngày ông chẳng đi xa,

Chỉ muốn ở bên đứa con bé bỏng.

Thu bướng bỉnh lại hay nói trổng,

Rất khổ tâm, ông không khóc thành lời.

Giấu nỗi lòng nên ông chỉ cười thôi!

Bữa cơm đó, ông gắp trứng cho con,

Vẫn cứng đầu, Thu hất tung cái trứng.
Rất giận con ông đã đánh vào mông,

Con bé khóc và bỏ sang nhà ngoại,

Mẹ dỗ dành đến mấy cũng không về.

Sáng hôm sau ông Sáu phải ra đi,

Vào chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Con bé nhìn vẻ nghĩ ngợi sâu xa.

Rồi bất chợt nó cất tiếng gọi “ba”.

Như xé ruột gan những người chứng kiến.

Tiếng gọi bấy lâu Thu kìm nén,

Như vỡ òa trái tim của người cha.

Nó ôm chặt và nói trong tiếng khó,

Ba đừng đi hãy ở nhà với con!

Thì ra ngoại nó đã làm sáng tỏ,

Rằng ông Sáu chính là cha của nó.

Vết thẹo là hậu quả của chiến tranh.
Thu yêu ba – một tình yêu mãnh liệt

Đến tôn thờ, quyết liệt và ngây thơ

“Khi ba về nhớ mua lược cho con!”

Ở căn cứ niềm thương con khắc khoải.

Rất vui mừng nhặt được khúc ngà voi,

Ông Sáu tỉ mỉ như người thợ bạc.

Cưa từng răng cây lược nhỏ yêu thương,

Khắc lên đó cả tình yêu bất tử.

Rằng: “Yêu nhớ tặng con Thu của ba”.

Chiếc lược của tình cha con sâu nặng.

Trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.
                              (Nguyễn Khánh Vân - lớp 9A)
Qua hệ thống bài tập này các em học sinh sẽ phát huy được năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Đặc biệt giờ học của các em rất sôi nổi.
a.3. Dạng bài trình bày về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm:

  */ Mục đích: Giúp học sinh nắm được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác giả  và hoàn cảnh sáng tác của văn bản để từ đó nắm vững hơn về nội dung văn bản.
*/ Yêu cầu và phương pháp tiến hành:
     - Trình bày được những nét nổi bật về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác giả. 

               - Về hoàn cảnh sáng tác:  nhớ rõ năm sáng tác gắn với tiến trình lịch sử hoặc những mốc quan trọng trong cuộc đời tác giả.

     - Trình bày thành một đoạn văn ngắn.
     - Trình bày về tác giả đề có thể hỏi nhiều cách khác nhau như: nêu những nét chính về tác giả hoặc giới thiệu về tác giả bằng một đoạn văn ngắn, học sinh cần đọc kỹ yêu cầu để xác định:


+ Trình bày về tác giả nào.

+ Hình thức trình bày: là đoạn văn hay không (nếu yêu cầu trình bày thành một đoạn văn thì học sinh phải viết thành đoạn văn có sự liên kết. Nếu không yêu cầu viết đoạn văn thì có thể gạch đầu dòng).

( Lưu ý khi trình bày về tác giả và hoàn cảnh sáng tác theo những ý chính sau:


+ Tên thật.

+ Năm sinh – năm mất (nếu đã mất).

+ Quê quán.

+ Cuộc đời (đối với những tác giả lớn như Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu).

+ Sự nghiệp sáng tác.

+ Tác phẩm chính.

- Trình bày về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, tôi yêu cầu học sinh trình bày theo những ý sau:


+ Thời gian sáng tác.

+ Hoàn cảnh sáng tác- có gắn bó với hoàn cảnh đặc biệt nào không  (Hoàn cảnh lịch sử, cuộc đời tác giả...).
*/ Hình thức tổ chức: 
    Ở dạng bài tập này, giáo viên cho  học sinh làm việc cá nhân, hoặc   cho các em tham gia chơi trò ghép ô chữ, xem video clip, phim tư liệu về các tác giả, về các thời kì lịch sử,...

*/ Minh chứng:

VD1: Trình bày về tác giả Nguyễn Thành Long bằng một đoạn văn ngắn (3-5 câu).

       Đoạn văn 

     Nguyễn Thành Long sinh năm 1925, mất năm 1991, quê ở huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam. Ông viết văn từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp và là cây bút chuyên về truyện ngắn và kí. Truyện của Nguyễn Thành Long thường mang vẻ đẹp thơ mộng, trong trẻo giàu chất thơ. Tập truyện chính “Giữa trong xanh”.

                                                                           (Nguyễn Thị Hoa - lớp 9C)
 VD2:  Hoàn cảnh ra đời bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải?
             Đoạn văn

Bài thơ được viết vào tháng 11/ 1980, khi tác giả đang nằm trên giường bệnh, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Bài thơ càng thể hiện niềm mến yêu cuộc sống đất nước thiết tha và ước nguyện chân thành của tác giả được cống hiến những gì đẹp nhất cho cuộc đời, cho cách mạng. Điều đó đã khiến người đọc vô cùng xúc động. 
                                                            ( Nguyễn Văn Quang – lớp 9D)


Để giúp học sinh dễ học, dễ nhớ và có hệ thống, tôi đã cung cấp kiến thức về tác giả và hoàn cảnh ra đời của từng văn bản Ngữ văn 9 cho học sinh theo từng giai đoạn lịch sử và yêu cầu các em nhớ văn bản  theo giai đoạn lịch sử:
                 
+ Kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954).

+ Kháng chiến chống Mỹ (1955 – 1975).

+ Sau hòa bình (1975 đến nay).
Như vậy ở dạng bài tập này học sinh phát huy được năng lực tự học, năng lực sử dụng ngôn ngữ  Tiếng Việt trong viết văn, năng lực viết văn...
a.4. Dạng bài chép thuộc lòng  thơ:

*/ Mục đích:  Học sinh học thuộc lòng văn bản, để từ đó mới đến khâu cảm thụ, phân tích nội dung văn bản.
*/ Yêu cầu: Chép chính xác về câu chữ, dấu câu, chính tả,...

*/ Phương pháp tiến hành: Có thể yêu cầu chép cả bài hoặc một đoạn thơ: 

+ Viết đúng chính tả, đúng thể loại thơ.

          + Chú ý tách khổ thơ và những dấu câu đặc biệt.

+ Thực hiện đúng yêu cầu của đề bài (không chép thừa hoặc thiếu).

+ Chú ý một số bài đặc biệt (ví dụ bài “Ánh trăng, chỉ chữ cái đầu dòng của mỗi khổ thơ mới được viết hoa). Như vậy học sinh sẽ có ấn tượng sâu sắc với từng tác phẩm. 

*/ Hình thức tổ chức: Học sinh giữa các tổ tham gia thi ngâm thơ, hát, các trò chơi như: trò chơi ô chữ, chiếc nón kì diệu, sửa lỗi sai ở văn bản (mà học sinh chép sai), đọc thuộc lòng bài thơ,…  
*/ Minh chứng: 
  VD1:  Cách viết bài thơ “Ánh trăng” có gì đặc biệt?  Hãy chép chính xác văn bản và nêu dụng ý nghệ thuật của tác giả?
                                                ÁNH TRĂNG
                                                                  Nguyễn Duy         

Hồi nhỏ sống với đồng

với sông rồi với bể

hồi chiến tranh ở rừng 

vầng trăng thành tri kỉ

Trần trụi với thiên nhiên

hồn nhiên như cây cỏ

ngỡ không bao giờ quên

cái vâng trăng tình nghĩa

Từ hồi về thành phố 

quen ánh điện cửa gương

vầng trăng đi qua ngõ 

như người qua đường

Thình lình đèn điện tắt

phòng buuy-đinh tối om

vội bật tung cửa sổ 

đột ngột vầng trăng tròn

Ngửa mặt lên nhìn mặt

có cái gì rưng rưng

như là đồng là bể

như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh

kể chi người vô tình

ánh trăng im phăng phắc

đủ cho ta giật mình.

       Cách trình bày bài thơ có điểm đặc biệt, chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi khổ, các dòng tiếp theo viết thường, cả bài thơ chỉ có một dấu chấm cuối bài. Cách trình bày này tạo sự liên kết liền mạch về ý tưởng và hình ảnh trong từng khổ thơ và cả bài thơ, đồng thời là dòng chảy miên man của ký ức từ quá khứ đến hiện tại rồi suy ngẫm.
VD2: Bài thơ  “Mùa xuân nho nhỏ”  của Thanh Hải đã thể hiện niềm thiết tha yêu mến cuộc sống, gắn bó với đất nước, với cuộc đời và thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc. Xúc động trước tình cảm, lẽ sống đẹp đó của nhà thơ, nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ nhạc bài thơ – bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. (học sinh thể hiện ca khúc).
[image: image10.png]



[image: image11.png]xan,  mia xuan W xn  h&t  khic Nam o oal  Nam
e o
g =
bing Nuc non ngn cdm tih Nuge non  ngan
v
#‘ =E=F %,! 34 __‘ﬂp_-g:w |
d&m minh, dit  Hug, Nhip phach tén  Moa xusn, moa
2
o ~ !
seé#g o === ===
Hog (N phéch tign),




Ở dạng bài tập này học sinh phát huy được năng lực tự học, năng lực sử dụng Tiếng Việt chính xác, ghi nhớ từ ngữ,  những chi tiết thơ, hình ảnh thơ đặc sắc đồng thời qua việc thể hiện bài hát khiến các em càng hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa văn bản, yêu văn học nghệ thuật.
a.5. Dạng bài tập giải thích nhan đề tác phẩm 
          */ Mục đích: Học sinh  nắm vững ý nghĩa văn bản, để từ đó hiểu sâu sắc nội dung, chủ đề văn bản.
*/ Yêu cầu: Học sinh phải giải thích được nghĩa đen và nghĩa bóng (nghĩa khái quát hoặc ẩn dụ của văn bản).
   +  Chỉ giải thích tên văn bản sau khi học sinh đã nắm chắc nội dung, ý nghĩa văn bản.
    +  Trình bày thành đoạn văn ngắn.
*/ Phương pháp tiến hành:
Sau khi phân tích văn bản, tôi hướng dẫn các em dùng kiến thức giải nghĩa từ để hiểu ý nghĩa của nhan đề sau đó vận dụng kiến thức văn bản (nội dung – ý nghĩa để hiểu ý tác giả sử dụng) để giải thích tên văn bản.
*/ Hình thức tổ chức: Học sinh thảo luận nhóm trình bày ra bảng phụ,  phiếu học tập, tham gia trò chơi tiếp sức...
 */ Minh chứng:
VD1: “Bài thơ về  tiểu đội xe không kính”

+ Tiểu đội xe không kính: cho thấy đây là đối tượng được nhà thơ nói tới trong văn bản, nhan đề tác phẩm làm nổi bật hình ảnh những chiếc xe không kính.

+ Từ “Bài thơ” tưởng như thừa, nó thể hiện chất thơ toát ra từ hiện thực của cuộc chiến. Đó là phẩm chất cao đẹp của những người lính lái xe Trường Sơn.

Tất cả những nhan đề tác phẩm cần giải nghĩa khi học xong văn bản, học sinh phải trả lời được câu hỏi:

- Vì sao tác giả đặt tên văn bản là như vậy? Từ đó học sinh củng cố lại kiến thức.

   VD2: Trong nhan đề “Lặng lẽ Sa Pa” tác giả đã sắp xếp các từ khác với trật tự thông thường như thế nào? Cách sắp xếp ấy có dụng ý gì trong việc thể hiện chủ đề truyện ngắn?  Ghi lại dẫn chứng ở một số bài thơ đã học (nêu rõ tác phẩm) để thấy rằng cách sắp xếp đó được nhiều tác giả sử dụng trong sáng tác của mình.

Học sinh xác định được:

  + Trật tự sắp xếp các từ trong nhan đề.
  + Dụng ý của cách sắp xếp đó trong việc thể hiện chủ đề truyện ngắn.

            + Ghi lại một câu thơ đã học có cách sắp xếp như vậy (nêu rõ tác phẩm, tác giả).


“Lom khom dưới núi tiều vài chú


            Lác đác bên sông chợ mấy người”

                                                (Qua đèo Ngang – bà Huyện Thanh Quan)



 “Mọc giữa dòng sông xanh



   Một bông hoa tím biếc”

                                           (Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải)
Với dạng bài tập này học sinh cũng đã phát huy được năng lực hợp tác, sáng tạo, năng lực sử dụng tiếng Việt chính xác, liên hệ mở rộng kiến thức, sự hiểu biết về tác phẩm...
b. Hoạt động 2:  Luyện tập thực hành với các dạng bài tập cơ bản  khi cảm thụ tác phẩm văn học
        */ Mục đích: 

Củng cố khắc sâu kiến thức kỹ năng làm bài tập phát huy các năng lực cần thiết cho học sinh.
        */Yêu cầu: 
          Học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản biết vận dụng vào việc làm bài.
         */ Phương pháp tiến hành: Giáo viên hướng dẫn luyện các dạng bài.
              - Dạng bài tập phát hiện biện pháp nghệ thuật tiêu biểu.
              - Dạng bài tập liên hệ.
              - Dạng bài tập viết đoạn văn.
b.1. Dạng bài tập phát hiện biện pháp nghệ thuật và phân tích  tác dụng của việc sử dụng biện pháp nghệ thuật đó:
 */ Mục đích: Giúp học sinh nắm vững những yếu tố nghệ thuật đặc sắc của văn bản, để từ đó hiểu sâu sắc nội dung, ý nghĩa, chủ đề văn bản, và hiểu sâu sắc hơn phong cách nghệ thuật của mỗi tác giả.

            */ Yêu cầu và phương pháp tiến hành:


    - Học sinh chỉ đúng câu thơ, câu văn có sử dụng biện pháp nghệ thuật và gọi tên biện pháp nghệ thuật đó.
    - Học sinh phải phân tích được tác dụng của việc sử dụng biện pháp nghệ thuật đó trong việc thể hiện nội dung  câu thơ, khổ thơ, bài thơ. 

    - Trình bày thành đoạn văn ngắn.
   */ Hình thức tổ chức: Học sinh thi giữa các tổ phát hiện ra biện pháp nghệ thuật độc đáo, vẽ tranh, bình những hình ảnh độc đáo, đóng kịch.
    */ Minh chứng:

VD1: Trong câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”, nhà thơ đã sử dụng phép tu từ gì? Nêu rõ tác dụng của biện pháp tu từ ấy?

Học sinh phải xác định được:

+ Câu thơ đó có sử dụng nghệ thuật nhân hóa “nhớ” và nghệ thuật ẩn dụ, hoán dụ (giếng nước gốc đa).

+ Tác dụng:

Quê hương (những con người quê hương) luôn hướng về người ra đi. Đây là nguồn động viên tinh thần giúp những người lính vững vàng tay súng để bảo vệ quê hương... Cách sử dụng biện pháp nghệ thuật độc đáo đó là cho làm cho câu thơ trở nên sinh động, giàu sức biểu cảm.
VD2:            Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
                           
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay

                           
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.

 
Đọc ba câu thơ trên, em nhớ tới bài ca dao nào? Điều gì khiến em có sự liên tưởng đó? Từ sự liên tưởng, em hãy vẽ một bức tranh có những hình ảnh thân thuộc đó. (Học sinh thi vẽ tranh giữ các tổ  sau đó các em bình tranh).
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VD 3: Trong bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt có đoạn:
“Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm

Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ”

 
Trong các từ “nhóm” trên, từ nào được dùng với nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển? Chuyển nghĩa theo phương thức nào? Giải thích ý nghĩa của mỗi từ “nhóm” đó?
Phân tích giá trị biểu cảm của điệp từ + từ nhiều nghĩa “nhóm” trong đoạn thơ trên.
HS xác định được

+ Từ “nhóm” trong hai câu thơ “Nhóm bếp lửa…” và “Nhóm nồi xôi…” được dùng theo nghĩa gốc, là một hoạt động làm cho lửa bén và cháy lên.             
     + Từ “nhóm” trong hai câu thơ “Nhóm niềm yêu thương…” và “Nhóm dậy cả tâm tình …” được dùng với nghĩa chuyển – chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ: có nghĩa là khơi dậy hay gợi lên niềm yêu thương, những ký ức đẹp, trong cuộc đời con người.

VD4: Tôi tổ chức cho học sinh thi đóng kịch dựa trên truyện ngắn Làng của Kim Lân (cho học sinh phân vai từng nhân vật). Qua việc đóng kịch này học sinh được củng cố kiến thức về nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, miêu tả diễn biến nội tâm nhân vật, xây dựng ngôn ngữ đặc sắc đậm tính khẩu ngữ…
         Qua phần luyện tập này tôi đã  giúp học sinh nắm sâu sắc kiến thức vân bản; đồng thời giúp các em phát huy năng lực phát hiện, năng lực hợp tác,  năng lực sáng tạo, năng lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt chính xác.

b.2. Dạng bài tập liên hệ
    
Từ một hình ảnh hoặc một chủ để tìm những câu thơ có hình ảnh đó hay những tác phẩm có cùng chủ đề.

*/ Mục đích: Học sinh nắm vững, mở rộng, liên hệ các văn bản cùng nhóm chủ đề, để từ đó hiểu sâu sắc nội dung, ý nghĩa, chủ đề văn bản, và hiểu sâu sắc hơn phong cách nghệ  thuật của mỗi tác giả.
*/ Yêu cầu và phương pháp tiến hành: Ở dạng bài tập này, tôi yêu cầu học sinh đọc kỹ để nắm được:
+ Các văn bản cùng nhóm chủ đề, khối nào trong chương trình THCS, nắm vững tên Văn bản, tác giả, nội dung, những hình ảnh đặc sắc.

+ Tìm hình ảnh (hoặc chủ đề) của văn bản tương ứng với văn bản cần tìm.
+ Sau đó tìm cho chính xác, đủ số lượng mà đề yêu cầu.

*/ Hình thức tiến hành: Hoạt động nhóm, cá nhân, tổ chức trò chơi tiếp sức...
 */ Minh chứng:


    VD1 : Kể tên một tác phẩm khác viết về người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 9 và ghi rõ tên tác giả.

       Đọc kĩ đề để xác định: 

                   + Chủ đề: Viết về người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.


+ Số lượng: Một tác phẩm.

+ Ghi rõ tên tác giả .

+ Phạm vi: Ngữ văn 9.
Nhắc đến người chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, học sinh phải huy động kiến thức về tác phẩm trong giai đoạn (1955 – 1975). Vì thế các em sẽ nhận ra chính xác như tác phẩm  “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của tác giả Phạm Tiến Duật.
Ở dạng bài này, tôi thấy kiến thức học thuộc (Chép thơ, nhớ tên tác phẩm, tên tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm) là rất quan trọng. 

VD 2:     Trong bài  Chiều sông Thương nhà thơ Hữu Thỉnh viết :

                       …Đám mây trên Việt Yên

                            Rủ bóng về Bố Hạ.

Ở bài thơ Sang thu của ông cũng có một hình ảnh thơ tương tự về cách viết. Chép chính xác khổ thơ có câu thơ đó theo sách Ngữ Văn lớp 9, ghi rõ năm sáng tác bài thơ.

                           «   Có đám mây mùa hạ

                             Vắt nửa mình sang thu.

VD3:

     Từ bài thơ "Con cò" của Chế Lan Viên Em biết câu thơ, văn nào nói về tình mẹ con? (ghi rõ trích ở đâu)
“Con là mầm đất tươi thơm

Nở trong lòng mẹ - mẹ ươm mẹ trồng

Đôi tay mẹ bế, mẹ bồng

Như con sông chở nặng dòng phù sa”

                          (Hát ru - Vũ Quần Phương) 

Hình thức bài tập này  giúp các em rèn tác phong tự tin khi giao tiếp, giờ học sôi nổi, học sinh hứng thú học tậpvà đặc biệt khơi gợi ở các em năng lực  phát hiện, hợp tác, sáng tạo, năng lực sử dụng tiếng Việt chính xác, biết liên hệ  mở rộng để nắm sâu, nắm chắc kiến thức.
 b.3. Dạng bài tập viết đoạn văn nghị luận cảm thụ văn bản thơ, truyện: 

*/Mục đích: Học sinh thể hiện được năng lực cảm thụ văn bản, phát triển ngôn ngữ, tư duy sáng tạo, năng lực tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn văn.
*/ Yêu cầu:
- Muốn làm tốt dạng bài này học sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản (về nội dung, về nghệ thuật của từng văn bản). 

- Ngoài ra còn phải huy động kiến thức của văn nghị luận (đoạn văn, văn nghị luận, Thuyết minh...) và phần Tiếng Việt (lựa chọn từ ngữ, sử dụng ngôn từ, các biện pháp tu từ nghệ thuật, các hình thức liên kết câu văn, đoạn văn, chính tả, dùng từ, đặt câu...) trong viết đoạn văn.

- Để đánh giá kĩ năng viết đoạn văn của học sinh tôi thường xuyên thu vở chấm, chữa bài cụ thể cho học sinh, chỉ rõ điểm yếu của từng bài. Qua việc chấm, chữa bài cho các em, tôi biết được lỗi nào các em thường hay mắc và hướng dẫn các em khắc phục kịp thời. Để khắc phục những lỗi sai mà các em thường mắc phải, tôi củng cố lại cho học sinh kiến thức: 

+ Khái niệm đoạn văn.

+ Các dạng đoạn văn, mô hình của từng đoạn (diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp).

+  Bài tập nhận diện đoạn văn.

+ Các phép liên kết câu, trong từng đoạn văn (khi viết đoạn) học sinh sử dụng ít nhất hai phép liên kết (có chú thích).

*/Phương pháp tiến hành:

             - Cho học sinh thực hiện đầy đủ quá trình tạo lập một văn bản: Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn văn, đọc lại và sửa chữa lỗi sai.
   - Tiếp đó học sinh phải nắm vững đặc trưng cách viết từng đoạn văn về truyện hoặc đoạn trích, về bài thơ, đoạn thơ.

b.3.1.Tác phẩm là truyện hoặc đoạn trích:
       */ Yêu cầu và phương pháp:  Học sinh phải tự hệ thống kiến thức.
+ Tên văn bản, trong tác phẩm có những nhân vật nào.

+  Đặc điểm tính cách từng nhân vật.

+ Sự việc chi tiết nào thể hiện đặc điểm tính cách đó (nêu và phân tích chi tiết).

+ Một số yếu tố nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm (cách xây dựng nhân vật, cốt truyện, cách kể chuyện).

+ Đặc điểm của lời kể của tác giả (hay của người kể chuyện)
 
Ở dạng đề này tôi hướng dẫn học sinh thực hiện từng bước theo yêu cầu của đề.

                */ Mục đích: Học sinh luyện tập thành thạo các dạng bài tập này 

                */ Hình thức tổ chức: Học sinh làm việc theo nhóm trình bày trên bảng phụ hoặc làm việc cá nhân.

                */ Minh chứng:

         VD: Hãy  nêu suy nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa” của Nguyễn Thành Long bằng một đoạn văn tổng phân hợp (12 – 15 câu). Trong đoạn văn có sử dụng thành phần phụ chú và một câu bị động (chú thích rõ). 

Bước 1- Tìm hiểu đề
- Nội dung nghị luận:  Nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sapa.

 -Hình thức: 

· Dạng đoạn văn: Tổng phân hợp.

· Số câu: 12 – 15 câu.

· Yêu cầu phụ: Có thành phần phụ chú, câu cảm thán  (chú thích rõ).

· Các câu trong đoạn liên kết chặt chẽ.

Bước 2 - Tìm ý: Nhân vật anh thanh niên có các đặc điểm sau:

· Yêu nghề, có trách nhiệm với công việc.

· Sống có lí tưởng : hiểu được ý nghĩa của lao động tự giác.
· Sống chân thành, cởi mở.

· Quý trọng tình cảm.

· Chủ động sắp xếp cuộc sống, công việc.

· Khiêm tốn.

Bước 3 - Lập dàn ý:
- Mở đoạn: Nhân vật anh thanh niên là một hình tượng đẹp của tác phẩm.

- Thân đoạn:

        + Hoàn cảnh sống và công việc đặc biệt.

                   + Đức tính cao đẹp:

· Yêu nghề, có trách nhiệm với công việc.

· Sống có lí tưởng: hiểu được ý nghĩa của lao động tự giác.
· Sống chân thành, cởi mở.

· Quý trọng tình cảm.

· Chủ động sắp xếp cuộc sống, công việc.

· Khiêm tốn.

( Tấm lòng cảm mến, trân trọng anh thanh niên của tác giả Nguyễn Thành Long.

· Nghệ thuật: Tính cách nhân vật toát lên từ lời nói, suy nghĩ, hành động, việc làm...của nhân vật

- Kết đoạn: Hình ảnh anh thanh niên tiêu biểu cho những người lao đông đang lặng lẽ cống hiến sức mình để dựng xây đất nước.

Bước 4 - Viết đoạn văn: Đảm bảo các yêu cầu về nội dung và hình thức.
Đoạn văn:
          Anh thanh niên là nhân vật chính của truyện ngắn “Lặng lẽ Sapa”, dù không xuất hiện ngay từ đầu truyện mà chỉ hiện ra trong cuộc gặp gỡ chốc lát giữa anh với những người khách đến Sapa khiến ta có những suy nghĩ thật đẹp về anh (1). Trước hết anh có hoàn cảnh sống và công việc khá đặc biệt: một mình sống trên đỉnh núi cao 2.600 m quanh năm suốt tháng cô đơn giữa cỏ cây và mây mù lạnh lẽo, công việc của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày (2). Tuy nhiên cái gian khổ của công việc chưa đáng sợ bàng cái gian khổ của hoàn cảnh sống: đó là sự cô đơn, vắng vẻ, cô đơn đến mức “thèm người” quá phải kiếm kế dừng xe qua đường lại để được gặp gỡ trò chuyện (3). Quả thật điều kiện sống và làm việc đó là một thử thách lớn đối với tuổi trẻ vốn khát khao và hành động nhưng anh đã vượt qua hoàn cảnh bằng những suy nghĩ rất đẹp, giản dị mà sâu sắc! (4) Đó là ý thức về công việc và lòng yêu nghề, thấy được ý nghĩ cao qúy trong trong công việc thầm lặng, hiểu được ý nghĩa lao động tự giác của mình là có ích cho cuộc sống, cho mọi người (5). Anh không tô đậm cái gian khổ của công việc, nhưng anh nhấn mạnh niềm hạnh phúc khi góp phần vào việc giúp không quân ta hạ được bao nhiêu máy bay địch trên cầu Hàm Rồng (6). Anh đã có những suy nghĩ và quan niệm đúng đắn về cuộc sống và công việc: “khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được (7). Công việc của cháu gian khổ thế đấy nhưng cất nó đi cháu buồn đến chết mất…mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc” (8). Nhưng cuộc sống của anh không hề cô đơn vì anh còn có nguồn vui khác nữa ngoài công việc – đó là niền vui đọc sách mà anh thấy như lúc nào cũng có người  để trò chuyện; anh biết tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học, ngăn nắp, tươi tắn, chủ động: đọc sách, trồng hoa, nuôi gà, tự học,… thế giới riêng của anh là công việc: “Một căn nhà ba gian sạch sẽ, với sổ sách, biểu đồ thống kê, máy bộ đàm” (9). Cuộc sống riêng của anh thu gọn lại một góc trái gian nhà với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách (10). Ở người thanh niên ấy còn có nhiều tính cách và phẩm chất đáng mến – sự cởi mở chân thành, rất quý trọng tính cảm của mọi người, khao khát được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người (11). Anh vui mừng đến cuống cuồng, hấp tấp cùng thái độ ân cần chu đáo khi tiếp đãi những người khách xa đến thăm bất ngờ: pha nước, hái hoa tặng khách – cô gái Hà Nội đầu tiên lên thăm nhà anh sau bốn năm anh làm việc trên đỉnh cao Sapa, thành thực bộc lộ những điều mà đáng lẽ người ta chỉ nghĩ (12). Ân cần, chu đáo tặng gói tam thất cho vợ bác lái xe vừa ốm dậy (13). Anh đếm từng phút vì sợ hết 30 phút gặp gỡ vô cùng quý báu, lưu luyến với khách khi chia tay, xúc động đến nỗi phải quay mặt đi và ấn vào tay ông họa sĩ già làn trứng làm quà, không dám tiễn khách ra xe dù chưa đến giờ “ốp” (14). Anh còn là một người rất khiêm tốn – khi ông họa sĩ ký họa chân dung, anh từ chối, e ngại và nhiệt tình giới thiệu những người khác đáng vẽ hơn anh nhiều,… dù anh thanh niên chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc của truyện, nhưng bằng vài chi tiết tiêu biểu, tác giả đã phác họa được chân dung nhân vật chính với những nét đẹp về tinh thần, tình cảm, cách sống và những suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa của công việc (15).
(Nguyễn Trung Thủy – 9D)

Câu có thành phần phụ chú: Câu 2.


Câu cảm thán: Câu 4.

Bước 5 - Đọc lại đoạn văn và sửa lỗi sai:  Kiểm tra lại việc thực hiện các yêu cầu.

b.3.2. Tác phẩm là thơ (đoạn thơ): 
       */ Yêu cầu và phương pháp: Ở dạng bài tập này học sinh.
+ Thuộc thơ.

+ Xác định chính xác nội dung của đoạn thơ (bài thơ).

+ Chỉ ra và phân tích được tác dụng của những  những  yếu tố  nghệ thuật đặc sắc của bài thơ (từ ngữ biểu cảm, hình ảnh độc đáo, nhịp điệu, dấu câu đặc biệt, vần, biện pháp nghệ thuật).

+ Tình cảm và cảm xúc của nhà thơ trong bài thơ (đoạn thơ).
*/ Mục đích: Học sinh luyện tập thành thạo các dạng bài tập này 

          */ Hình thức tổ chức: Học sinh làm việc theo nhóm trình bày trên bảng phụ  hoặc làm việc cá nhân.

          */ Minh chứng:

VD: Viết đoạn văn diễn dịch (8 – 10 câu) phân tích khổ thơ cuối bài “Sang thu” của Hữu Thỉnh. Trong đoạn văn có sử dụng phép thế, câu phủ định (chú thích rõ).

Bước 1. Tìm hiểu đề.

- Thể loại: nghị luận thơ.
- Nội dung nghị luận: Khổ cuối  bài “Sang thu” của Hữu Thỉnh.
-Yêu cầu: Phân tích.
- Hình thức: 

· Dạng đoạn văn: Diễn dịch.
· Số câu: 8-10 câu.

· Yêu cầu phụ:  phép thế, câu phủ định (chú thích rõ).

· Các câu trong đoạn liên kết chặt chẽ.

Bước 2 - Tìm ý: 

- Cảm nhận của nhà thơ về những biến chuyển của đất trời lúc sang thu. 
- Cảm nhận của nhà thơ về cuộc đời.
Bước 3 - Lập dàn ý:

- Cảm nhận của nhà thơ về những biến chuyển của đất trời lúc sang thu và  cảm nhận của nhà thơ về cuộc đời.

                         + Cảm nhận của nhà thơ về những biến chuyển của đất trời lúc sang thu.
                       . Những tín hiệu nghệ thuật cần phân tích.

                        . Một loạt các phụ từ chỉ mức độ (vẫn còn, vơi dần, bớt,...) chỉ nắng, mưa, sấm vẫn còn nhưng đã vơi dần, bớt đi về mức độ và cường độ vì trời đã sang thu.

                        . Nắng không còn cái gay gắt, chói chang của mùa hạ mà là nắng vàng  dịu dàng của mùa thu.

                        . Mưa, sấm vẫn còn nhưng vơi dần, bớt đi không còn bất ngờ như sấm, mưa mùa hạ.

                         . Hàng cây đứng tuổi: Là hàng cây đã trưởng thành qua năm tháng. Rễ phát triển, cắm sâu vào lòng đất, thân cây vững chắc, lá đã bắt đầu rụng. Nó đã trải qua bao mưa bão, sấm chớp nên giờ đây vững vàng biết bao. Vậy sấm của mùa thu đâu còn bất ngờ với nó.

+ Cảm nhận của nhà thơ về cuộc đời: 

    Khi con người đã từng trải qua bao thăng trầm của cuộc sống họ sẽ vững vàng, kiên định hơn trước những vang động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời.

Bước 4 - Viết đoạn văn: Đảm bảo các yêu cầu về nội dung và hình thức.
      Đoạn văn
            Nếu như hai khổ thơ đầu bài thơ “Sang thu” là phút thăng hoa của tâm hồn thi nhân trong bước chuyển mình rất nhẹ của thiên nhiên và thời khắc giao mùa thì ở khổ thơ cuối cảm xúc của nhà thơ như lắng lại với những suy ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc đời: “Vẫn còn bao nhiêu nắng/ Đã vơi dần cơn mưa/Sấm cũng bớt bất ngờ/Trên hàng cây đứng tuổi”(1). Vẫn là nắng, mưa, sấm, chớp như mùa hạ nhưng mức độ khác hơn, các từ “vẫn còn, đã vơi dần, bớt” chỉ mức độ miêu tả những dấu hiệu của mùa hạ đang lắng dần (2). Nắng mùa hạ vẫn rực rỡ nhưng không còn oi nồng(3). Mưa mùa hạ đã vơi dần độ ồn ào, mãnh liệt (4). Mọi thứ đi vào chừng mực, ổn định hơn (5). Những câu thơ vừa tả cảnh vừa kín đáo thể hiện cảm xúc lưu luyến và sự giao hòa của con người với thiên nhiên (6). Hai câu kết đoạn cũng như khép lại bài thơ vừa tả thực, vừ ẩn dụ triết lí sâu sa: “Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng tuổi” (7). Nghĩa tả thực, khi trời sang thu tiếng sấm thưa và nhỏ dần đi không còn đủ sức làm giật mình hàng cây cổ thụ bao mùa thay lá (8). Nghĩa ẩn dụ, sấm tượng trưng cho những biến chuyển thất thường của ngoại cảnh, hình ảnh nhân hóa hàng cây đứng tuổi tượng trưng cho con người đã từng trải, ở lứa tuổi trung niên sẽ vững vàng hơn trước những biến động  bất ngờ của cuộc sống (9). Đó là một nét đẹp, nét lạ trong cách nghĩ về thiên nhiên cũng như về thăng trầm trong đời người (10).
                                                                                (Nguyễn Thu Hà – Lớp 9D)
Câu phủ định: Câu 3.

Phép thế: Câu 10.

Bước 5 - Đọc lại đoạn văn và sửa lỗi sai: Kiểm tra lại việc thực hiện các yêu cầu.

        Như vậy cũng ở dạng bài tập này học sinh không chỉ được phát triển năng lực  phát hiện, hợp tác, sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ, năng lực giải quyết vấn đề...mà các em còn được thực hành thành thạo cách viết đoạn văn nghị luận về tác phẩm thơ, truyện, cảm nhận đươc cái hay, cái đẹp của văn chương...Từ đó các em sẽ có được những kĩ năng cần thiết  khi cảm thụ văn bản. 

5. Kết quả thực hiện:
        Trong thời gian áp dụng đề tài “Phát huy năng lực cho học sinh qua giờ ôn tập văn bản - lớp 9”, tôi đã thấy được hiệu quả rõ rệt. Học sinh không những đã được củng cố nắm chắc kiến thức cơ bản mà các em còn hứng thú học văn, say mê làm bài tập, sôi nổi tranh luận. Các em biết vận dụng kiến thức văn bản vào viết văn nghị luận liên hệ với thực tế đời sống – viết đoạn văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Bên cạnh đó, các em còn có ý thức tự giác tích cực học tập, phát huy được nhiều năng lực của bản thân, mạnh dạn trong các hoạt động tập thể, yêu quí thầy cô và bạn bè… Qua những giờ học áp dụng đề tài kết quả học tập cuối năm so với cuối kỳ I có sự chuyển biến tích cực và kết quả bài thi vào lớp 10 của các em rất tốt.
BẢNG TỶ LỆ % KẾT QUẢ TRONG NĂM HỌC
	Kết quả học tập môn ngữ văn lớp 9A-
Năm học 2012 - 2013
	Kết quả học tập môn ngữ văn lớp 9C
Năm học 2013-2014

	+ Giỏi (3 /34 học sinh):                  8,8%        
+Khá (13/34 học sinh):               38,23%

+ Trung bình (13/34 học sinh):   38,23%
+ Yếu (5/ 34 học sinh):               11,76%         

	+ Giỏi (6/33 học sinh):           18,18%
+ Khá (17/33 học sinh):          51,51%
+ Trung bình (9/33 học sinh): 27,27%
+ Yếu (1/33 học sinh) :           3,4%   




Bảng thống kê so sánh kết quả thi vào lớp 10 ( năm học 2012-2013 và năm  học 2013-2014)

	Điểm
	1 -> 2
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	Lớp 9A

(2012-2013)

SS: 34
	31


	2.9
	6
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	15
	44,11
	8
	23,59
	4
	11,76
	79,41

	Lớp 9C 
(2014-2015)

SS: 33


	00
0
	
	2
	6,66
	10
	30
	11
	33.33
	10
	30
	93,93


C. KẾT LUẬN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
I. Kết luận
Với việc hướng dẫn học sinh ôn tập văn bản tôi không chỉ giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản, biết làm các dạng bài tập mà còn giúp các em có được những năng lực cơ bản khi làm bài để từ đó các em tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

    
Qua thực hiện đề tài: “Phát huy năng lực cho học sinh qua giờ ôn tập văn bản – lớp 9” tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm:

- Muốn dạy và ôn tập tốt bộ môn Ngữ văn, đặc biệt là đối với học sinh lớp 9 thì người giáo viên phải hệ thống kiến thức cơ bản về văn bản. 

- Xây dựng hệ thống bài tập và rèn kỹ năng cho học sinh ở từng văn bản,   đặc biệt phải hình thành ở học sinh những năng lực cần thiết  khi làm bài, sự phản ứng nhanh trước các tình huống của đề bài. 

Biện pháp ôn tập phần văn bản của tôi đã đem lại hiệu quả cho học sinh lớp 9 trường THCS Lệ Chi. Với SKKN này tôi muốn góp một tiếng nói vào việc giúp học sinh củng cố kiến thức và phát huy năng lực bản thân. Và đặc biệt giúp học sinh đỗ cao kỳ thi vào lớp 10 THPT.
          Trên đây là kinh nghiệm của tôi về một số biện pháp nhằm phát huy năng lực cho học sinh trong giờ ôn tập văn bản. Trong quá trình triển khai thực hiện chắc chắn không thể tránh khỏi những sơ suất. Rất mong nhận được sự chỉ đạo của các cấp quản lý, ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp để giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn nữa trong giảng dạy.         
II. Kiến nghị đề xuất  

          Để việc áp dụng phương pháp dạy học nhằm phát huy năng lực của học sinh trong giờ ôn văn bản đạt được hiệu quả cao, tôi xin có một số kiến nghị, đề xuất sau:
       - Trong nhà trường cần có phòng thư viện đủ về số lượng và phong phú sách tham khảo cho giáo viên và học sinh như:các tập thơ, tập truyện, chân dung các nhà văn, nhà thơ…các phương tiện, thiết bị dạy học phải đầy đủ, hoàn chỉnh.
        - Yêu cầu với các em học sinh phải có kỹ năng khám phá, biết lục tìm tài liệu ở thư viện, biết đọc sách và ghi chép, biết thảo luận và biết bảo vệ vấn đề trước đám đông do vậy nhà trường cần tổ chức các buổi học ngoại khóa cho học sinh để bàn về cách học sao cho có hiệu quả.

- Về phía Phòng GD& ĐT nên tổ chức những tiết chuyên đề ôn tập phần văn bản để giáo viên học tập và có định hướng chung nhất về phương pháp giảng dạy dạng bài này. 
Xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1- Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể.

Tác giả: Trần Thanh Đạm (Nhà xuất bản Giáo dục 1976).

2- Phương pháp dạy học văn.

Tác giả: Phan Trọng Luận - Trương Dĩnh - Nguyễn Thanh Hùng - Trần Thế Phiệt. (Nhà xuất bản Giáo dục 1991).

3- Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 9 (Nhà xuất bản Giáo dục).

4- Tài liệu tham khảo định hướng xây dựng chương trình GDPT sau 2015.

             5-Từ điển Tiếng Việt .

Tác giả: Hoàng Phê. (Nhà xuất bản Đà Nẵng 1998).

Chuyên đề

ÔN TẬP VĂN BẢN “CHIẾC LƯỢC NGÀ” VÀ “NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI”

RÈN KỸ NĂNG LÀM MỘT SỐ DẠNG BÀI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản để học sinh ghi nhớ, khái quát, tổng hợp những kiến thức cơ bản của hai văn bản. Bên cạnh đó nhằm định hướng nội dung ôn tập thi vào lớp 10-THPT.

2. Kỹ năng: Phát huy một số kĩ năng so sánh, nhận diện và giải quyết một số dạng bài tập trong đề thi vào lớp 10-THPT.

3. Thái độ: 

- Tự hào về vẻ đẹp của con người Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. 

- Có ý thức tự giác ôn tập để chuẩn bị thi vào lớp 10-THPT. 

II. CHUẨN BỊ

· Giáo viên: Bài giảng điện tử

· Học sinh: ôn tập và ghi nhớ kiến thức của hai văn bản

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức:

2. Bài mới: 
GV dẫn vào bài: Vẻ đẹp của con người trong văn học thời kì chống Mĩ càng lấp lánh trong những thời  khắc sinh tử, éo le của chiến tranh loạn lạc. Đây cũng là một trong những vấn đề trọng tâm của nội dung ôn thi vào phổ thông trung học mà  hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức cơ bản và rèn kĩ năng làm một số dạng bài tập liên quan đến hai văn bản “Chiếc lược ngà” và “Những ngôi sao xa xôi”.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Củng cố kiến thức

GV hỏi: Các em đã biết: khi phân tích một tác phẩm văn học chúng ta phải bám sát đặc trưng thể loại. Vậy khi phân tích tác phẩm truyện, chúng ta cần bám sát những yếu tố nào?
- GV ghi bảng ( 9 mục)

- GV hỏi: Em hãy cho biết tên tác giả của hai văn bản?
- GV hỏi: Mỗi một tác phẩm ra đời đều gắn với thời điểm lịch sử cụ thể.

Hai văn bản ra đời trong hoàn cảnh nào?

GV dẫn - hỏi: trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể đó:

 - Hai tác phẩm viết về đề tài gì? 

- Cùng nói về vẻ đẹp con người nhưng mỗi tác giả lại có một góc nhìn riêng, em hãy chỉ ra nét riêng đó?

- GV dẫn + hỏi: Vẻ đẹp đó được các nhân vật thể hiện rất rõ trong tác phẩm nhưng chủ yếu thông qua nhân vật chính:  Nhân vật chính trong hai truyện ngắn trên là ai?
GV dẫn+hỏi: Chúng ta ôn lại kiến thức về ngôi kể.

- Trình bày những điểm giống và khác nhau về ngôi kể? (trước)

- Tác dụng của ngôi kể trong hai văn bản? (sau)

GV chốt ngôi kể: Không ai nói về chiến tranh chân thực bằng những người trong cuộc. Hai nhà văn đã chọn ngôi kể rất phù hợp để tạo điều kiện bộc lộ thế giới nội tâm nhân vật.

GV: nhan đề chính là thông điệp về tư tưởng, chủ đề mà tác giả muốn gửi gắm. Em hãy nêu ý nghĩa nhan đề của mỗi văn bản? 
GV chốt: Từ hai hình ảnh thực là chiếc lược ngà và những ngôi sao đã được nâng lên thành hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc cho vẻ đẹp cao cả của con người, tình người trong kháng chiến. 

GV hỏi: Không chỉ nhan đề mà tình huống cũng góp phần thể hiện nội dung câu chuyện:

- Em hãy nêu tình huống truyện. Tình huống đó có vai trò gì  trong việc thể hiện nội dung tác phẩm?
GV chốt + hỏi:

Chính những tình huống độc đáo và bất ngờ đó đã làm nổi bật nội dung của truyện. Nội dung lại được thể hiện bằng những nét nghệ thuật đặc sắc:

- Hãy nhắc lại những  đặc sắc về nghệ thuật của từng văn bản? 
GV chốt lý thuyết: Cô và các em vừa ôn lại hai VB truyện ngắn, vậy em hãy cho biết: để ôn tập truyện ngắn có hiệu quả em phải làm như thế nào?
Hoạt động 2: Rèn kĩ năng  làm bài

Dẫn dắt: Để củng cố  những kiến thức vừa ôn ở trên, chúng ta cùng đi vào một số dạng đề cơ bản, thường gặp của đề thi vào 10.

Bài 1: Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

a.Chỉ ra các câu trần thuật ngắn và câu đặc biệt trong  hai đoạn văn trên ? Nêu tác dụng.

 b. Từ hai đoạn văn trên, hãy khái quát phẩm chất của nhân vật Phương Định. 

c. Kể tên một tác phẩm khác nói về vẻ đẹp của thế hệ thanh niên trong kháng chiến chống Mĩ mà em đã học. Nêu tên tác giả?

.

Dẫn dắt : Cảm thụ về vẻ đẹp nhân vật để hiểu rõ tư tưởng, chủ đề tác phẩm là một vấn đề rất quan trọng của văn bản truyện trong đề thi vào 10. Chúng ta cùng đi vào một dạng đề tiếp theo qua bài tập số 2.

Bài 2:  Cho câu chủ đề: Văn bản « Chiếc lược ngà » của nhà văn Nguyễn Quang Sáng không chỉ diễn tả thật xúc động tình cảm của bé Thu dành cho ông Sáu mà còn thể hiện tình yêu vô bờ của ông Sáu với bé Thu.

 a. Nếu triển khai câu chủ đề trên thành một đoạn văn thì nội dung của đoạn văn đứng trước đó là gì ?

Đoạn văn chứa câu chủ đề đó có đề tài gì ?

b. Hãy tìm những chi tiết, hình ảnh trong văn bản « Chiếc lược ngà » để làm sáng tỏ nội dung câu chủ đề trên.

· GV : Để tìm được ý cho đoạn văn, em hãy cho biết: tình cảm của ông Sáu dành cho bé Thu được thể hiện ở những thời điểm nào ?

· GV: Qua ý kiến của các bạn, tình cảm ông Sáu dành cho bé Thu được thể hiện ở những khía cạnh sau:

                   (5 ý)

Hãy triển khai các ý trên bằng cách thảo luận nhóm. 

- Nhóm 1: thảo luận ý 1 và ý 2

 - Nhóm 2: thảo luận ý 3

 - Nhóm 3: thảo luận ý 4

 - Nhóm 4: thảo luận ý 5

GV nhận xét+chốt: Nếu các em làm nổi bật được 5 ý trên thì chúng ta sẽ đạt được số điểm tương ứng sau (cho điểm trên p.p)

GV Chốt máy

GV chốt trên máy (không hỏi):

Quy trình viểt đoạn văn có câu chủ đề cho sắn:

· Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu.

· Tìm ý, sắp xếp theo trình tự hợp lí

· Viết thành đoạn văn hoàn chỉnh

· Kiểm tra lại và sữa chữa.

GV nhấn mạnh : Tìm ý là nền tảng quan trọng để hình thành đoạn văn, nhưng do thời gian không cho phép nên chúng ta chỉ dừng lại ở đây, phần viết đoạn văn cô sẽ giao về nhà. Các em chép bài tập,  về nhà hoàn thiện đoạn văn, buổi học sau  cô chữa 
	- HS trả lời -– bổ sung

- HS trả lời 

- HS trả lời 

- HS trả lời- nhận xét.

- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.

·  HS trả lời

· HS trả lời- nhận xét

- HS giải thích các lớp nghĩa và rút ra chủ đề

- HS nhận xét

- HS trả lời- nhận xét

- HS đọc nội dung bài tập, xác định yêu cầu, định hướng kiến thức để trả lời.

- HS trả lời cá nhân theo từng yêu cầu

- Các HS khác nhận xét.

Gọi HS đọc câu hỏi, xác định yêu cầu đề bài

Hình thức : ý 1, HS làm việc cá nhân, trả lời.

- HS khác nhận xét, trình bày.

 Thảo luận theo 4 nhóm .

-  Thời gian: 3 phút

- Yêu cầu: trình bày ra bảng phụ
- Đại diện 4 nhóm thuyết trình, các nhóm nhận xét, bổ sung.

HS trả lời, nhận xét

HS trả lời

HS trả lời, nhận xét

· HS thảo luận, đại diện nhóm gắn hoa

· HS nhận xét


	I/ Củng cố kiến thức:

 Tác phẩm

Nội dung

Giống nhau

                      Khác nhau

Chiếc lược ngà

Những ngôi sao xa xôi

1. Tác giả

Nguyễn Quang Sáng

Lê Minh Khuê

2. Hoàn cảnh sáng tác

Kháng chiến chống Mĩ

1966
1971
3. Đề tài:

Vẻ đẹp con người trong chiến tranh
- Tình cảnh éo le,  số phận bi kịch
- Vẻ đẹp thế hệ thanh niên 

4.Nhân vật chính

Ông Sáu, bé Thu

Phương Định

5. Ngôi kể 

Tác dụng

Ngôi thứ nhất

Giàu tính chân thực
Bác Ba- người chứng kiến

 - Đảm bảo độ khách quan.

Phương Định - trực tiếp 

tham gia câu chuyện.

- Xúc cảm  chủ quan, mãnh

 liệt.

6. Ý nghĩa nhan đề

-Biểu tượng cho vẻ đẹp con người trong kháng chiến
-  Nghĩa thực: là cây lược ông Sáu làm cho con.

- Nghĩa ẩn dụ: kỉ vật thiêng liêng của tình phụ tử.

- Chủ đề: Gợi lên những đau thương, mất mát,   trong chiến tranh 
· Nghĩa thực: Ngôi sao gợi nhớ

đến những kí ức tuổi thơ của Phương Định. 

- Nghĩa ẩn dụ:  vẻ đẹp tâm hồn

 vượt lên bom đạn để mãi lung linh, lấp lánh trên bầu trời

- Chủ đề: Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế hệ trẻ trong kháng chiến

7. Tình huống

Vai trò

- Ông Sáu về thăm nhà.

- Ông  trở lại chiến trường

- Cuộc sống thường nhật của các 

cô gái thanh niên xung phong

- Trong chiến đấu: phá bom
9 . Nội dung 

Ca ngợi hình ảnh con người

- Thể hiện cảm động tình cha con sau nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiế 

- Phẩm chất cao đẹp của tuổi trẻ

 Việt Nam trong kháng chiến 

chống Mĩ

8. Nghệ thuật

Miêu tả tâm lý 

- Kể theo dòng thời gian

- Đan xen hiện thực -hồi 

tưởng.

* Cách ôn tập truyện:

· Hệ thống hoá kiến thức cơ bản về tác phẩm ( bám sát đặc trưng thể loại)

· So sánh, liên tưởng với các tác phẩm khác để tìm ra điểm giống và khác nhau.

II. Rèn kĩ năng làm một số dạng bài:

Bài tập 1:

1. Câu trần thuật ngắn:

- Bây giờ là buổi trưa (1)

- Tôi mê hát (4)

- Cây còn lại xơ xác (8)

- Đất nóng (9)

- Tôi đến gần quả bom (13)

- Tôi sẽ không đi khom (15)

Câu đặc biệt:

- Im ắng lạ (2)

- Vắng lặng đến phát sợ (7)

Tác dụng : 

- Khiến cho nhịp văn trở nên dồn dập.

- Nhấn mạnh tâm trạng hồi hộp, lo lắng của Phương Định trước khi phá bom.

2. Phẩm chất Phương Định :

- Là cô gái với tâm hồn mơ mộng, hồn nhiên, đáng yêu.

- Dũng cảm, hiên ngang trong khi làm nhiệm vụ

3. Liên hệ : Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật

Bài tập 2:

a. Xác định đề tài đoạn văn đứng trước:  Tình cảm của bé Thu dành cho ông Sáu

  Xác định đề tài đoạn văn chứa câu chủ đề: Tình yêu vô bờ của ông Sáu với bé Thu.

b. Những chi tiết :

1: Tám năm xa cách

· Nhớ nhung, mong mỏi được gặp con
· Ngắm con qua ảnh

· Nhắc vợ đưa con vào thăm

2: Phút đầu gặp con

· Cuống quýt, vội vã  ( nhún chân, nhảy thót lên)

· Nhìn thấy con: xúc động, vết thẹo đỏ giần giật

· Giọng lặp bặp, run run

· Mặt sầm lại  nhìn con bỏ chạy

 3: Trong mấy ngày  phép:

· Vỗ về, tìm mọi cách gần gũi con

· Mong con gọi tiếng “ba” 

· Chăm sóc, yêu chiều (gắp trứng cá)

· Tức giận, tát con.

· Đau đớn , thất vọng 

4. Trong giờ phút chia tay:

·  Đứng lặng nhìn con

· Xúc động khi con gọi “ba”

· Hứa làm cây  lược cho con

5.  Khi trở lại chiến trường

· Nhớ con, hối hận vì đánh con

· Thận trọng, tỉ mỉ, gò lưng, tẩn mẩn làm cây lược tặng con

· Trước khi hi sinh: đưa cây lược, nhìn bác Ba như lời trăng trối.

Bài 3 ( Về nhà ): Viết đoạn văn theo kiểu lập luận diễn dịch khoảng 10-12 câu phân tích tình cảm sâu nặng mà ông Sáu dành cho con trong đoạn trích «  Chiếc lược ngà ». Trong đoạn văn có sử dụng một thành phần tình thái. (Gạch dưới câu văn có sử dụng thành phần tình thái)


IV:  CỦNG CỐ, DẶN DÒ: HOÀN THÀNH BÀI TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN

V: ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM
MỤC LỤC

A.1ĐẶT VẤN ĐỀ


1I. Lý do chọn đề tài


2II. Mục đích nghiên cứu


3III. Đối tượng và thời gian nghiên cứu


3IV. Phương pháp nghiên cứu


4B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI


4I. Cơ sở sở lí luận


4II. Cơ sở thực tiễn


4III. Giải quyết vấn đề


41. Khái niệm năng lực


52. Xác định các năng lực chung cốt lõi và chuyên biệt của môn Ngữ văn cấp Trung học cơ sở


52.1. Các năng lực chung cốt lõi


5a. Năng lực giải quyết vấn đề


6b. Năng lực tư duy sáng tạo


7c. Năng lực hợp tác


8d. Năng lực tự quản bản thân


92.2. Năng lực chuyên biệt của môn Ngữ văn


9a. Năng lực giao tiếp Tiếng Việt


10b. Năng lực thưởng thức văn học – cảm thụ thẩm mỹ


123. Yêu cầu  của tiết học ôn tập văn bản Ngữ văn 9


123.1. Mục đích của tiết ôn tập văn bản


123.2. Tiến trình của giờ ôn tập


124. Phương pháp tiến hành


12a. Hoạt động 1:  Hệ thống hóa củng cố kiến thức cơ bản về văn bản


28b. Hoạt động 2:  Luyện tập thực hành với các dạng bài tập cơ bản  khi cảm thụ tác phẩm văn học


38C. KẾT LUẬN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT


38I. Kết luận


38II. Kiến nghị đề xuất


39TÀI LIỆU THAM KHẢO


Chuyên đề ÔN TẬP VĂN BẢN “CHIẾC LƯỢC NGÀ” VÀ “NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI” 40RÈN KỸ NĂNG LÀM MỘT SỐ DẠNG BÀI


40I. MỤC TIÊU


40II. CHUẨN BỊ


40III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC


41IV:  CỦNG CỐ, DẶN DÒ: HOÀN THÀNH BÀI TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN


41V: ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM




Trong cái lặng im của Sa Pa, dưới những dinh thự cũ kỹ của Sapa, Sapa mà chỉ nghe tên, người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước.
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